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LỞI MÓI ĐÁU 


"Mm itiiị học vô cùng tinh thâm, tuy có nhiều trường phái, 
nhưng du vạn biến cũng không tách khỏi gốc gác cua nó. Sự 
giải thích bất kỳ dường chỉ nào cũng phải được nghiêm chứng 
bởi hàng nghìn vạn trường hợp thực tiễn, hơn nữa mức độ chính 
xác của những sự giải thích này khác nhau tùy theo sự biến đổi 
của thời đại và hoàn cảnh. Tướng tay học là một môn tâm lý 
học lô-gíc, sở dĩ vậy là vì nó căn cứ vào sự thật. Nếu một người 
thành còng không có ý chí kiên định, dù có gặp thời vận cũng 
trôi qua một cách nhanh chóng, bởi vì cơ hội đến mà không tự 
biết vận dụng năng lực và tài năng của mình, làm sao có thể 
phân tích tình thế đưa ra quyết định hợp lý? 

ở đày, tướng tay học có thể cho mỗi người biết dược tính 
cách cũng như tính khả thi trong các hành vi của mình. Nhưng 
một điều cần luư ý là tướng tay học vừa khoa học, lại ‘vừa 
mang tính huyền học khi tìm hiểu và giải thích các dường chỉ 
tay. Nó không phải “một” là “một”, “hai” là “hai” như khoa 
học phương Tây, sự giải thích của huyền học cần đến sự loại 
suy, người dọc có thể được mở mang tư tưởng qua các tổng 
hợp phân tích của cuốn sách này. 

Nội dung sách trình bày một cách toàn diện và khoa học 
từ phương diện “tĩnh” và “động” về tướng tay học. Thông thường, 
trải nghiệm và tính cách của mỗi người dều được thể hiện 
trên đường chỉ tay. Nhưng ngoài đường chỉ tay, các động tác 
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tự nhiên của bàn tay cũng có thể bộc lộ ra tính cách và tầm 
trạng của người đó. Do vậy ở đây tác giả trình bày tướng tay 
học từ độ lớn nhỏ, dày mỏng, cứng mềm, rộng hẹp của bàn 
tay, móng tay, ngón tay, bát quái, hình bàn tay, hình cách 
ngũ hành, phối hợp với đường chỉ chính, đường chỉ phụ, đường 
chỉ tạp, khí sắc và cốt cách nhằm đạt được mục đích dộng 
tĩnh kết hợp, khoa học và toàn diện. 

Các nội dung nêu trên cho thây tướng tay học chứa đựng 
rất nhiều mật mã mà con người chưa biết, những bí mật về 
tính cách, sức khỏe, tiền dồ và vận mệnh của con người lại 
nằm trong đó. Do vậy, học được những tri thức từ cuốn sách 
này, bạn sẽ giải mã dược cuộc sống. 
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CHƯƠNG 1 : 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN CỦA 
TƯỚNG TAY HỌC 


Khái quát 

S^Pịch sử tướng tay học khởi nguồn từ thời kỳ vàn minh 
Aiyan An Độ, khi dó các học giả phát hiện được tài năng, tính 
cách và uU nhược điểm của con người thông qua các ký hiệu 
trên bàn tay, thậm chí, có thể dự đoán được vận mệnh cuộc đời 
con người. Thòi ấy, tướng tay học phát triển dồng thời với chiêm 
tinh học. Nền văn minh Aryan phát triển rực rờ và phái sinh 
thành văn minh Hy Lạp, vãn minh La Mả, tướng tay học cũng 
theo dó truyền sang châu Âu, phát triển thành tướng tay học 
ngày nay. 

Tướng tay học Aryan truyền sang phương Tây đến Ai Cập 
và Hy Lạp, theo sách vở chép lại, nhà triết học Hy Lạp nổi 
tiếng Aristotle (384 TCN - 322 TCN) từng bièn soạn cuốn 
“Tưởng tay học Aristotle” (phát hiện nàm 1940). Ngoài ra các 
dế vương khanh tướng, học giả khi đó rất quan tâm nghiên 
cúư các sách vở về tướng tay học. Như vậy có thể thấy từ hơn 
2000 năm trước, tướng tay học dã rất phát triển ở Hy Lạp và 
Ai Cập. 

Sau khi du nhập vào La Mã thì tướng tay học gặp khó khăn 
vì bị các cha cố giáo hội thời trung cổ công khai đả kích, nói 
những thứ này là yêu ngôn hoặc chúng bị ma quỷ xui khiến và 
vi phạm giáo nghĩa của "Kính thánh”, thuộc tà thuyết dị đoan. 
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Đến cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, việc nghiên cứu tướng tay 
học dần được hồi phục. 

Tại Ân Độ nơi phát nguồn tướng tay học, do ảnh hưởng 
của chế dộ dòng giống, nên tướng tay học dược coi là có thể 
biết được quá khứ vị lai nằm trong tay các Bà la môn thuộc 
nhóm tâng lữ quý tộc tầng lớp trên cùng, họ khống chịu truyền 
ra ngoài, dù thuộc tầng lớp quý tộc cũng không thể dễ dàng 
học được. Họ tuyển chọn rất kỹ để tìm ra người dược cho là 
có thể đào tạo được, người được chọn phải thề độc trước thần 
linh mới được bước chán vào ngôi đền thiêng của môn học 
thần bí này. 

Tôn giáo có thể mang lại sự an ủi tinh thần cho con người, 
nhưng nếu quá mê tín thì sẽ cản trở sự phát triển của khoa 
học. Điều muốn nói ở đây không phải là lên án những hành 
vi của giáo đình thời trung cổ, mà là muốn chỉ ra rằng lịch sử 
phục sinh tướng tay học phương Tây mới chi có hơn một trăm 
nàm, nhưng dã có ảnh hưồng to lớn. Từ giai đoạn lịch sử đó 
có thể thấy nếu tướng tay học không chính xác thì nó đã không 
có sức sống mảnh liệt đến vậy. 

Trở lại vdi Ấn Độ nơi phát nguồn tướng tay học, do bị 
tầng lớp quý tộc tăng lữ lũng đoạn, nên việc nghiên cứu tướng 
tay học trd thành độc quyền của một số ít người. Rõ ràng là 
tướng tay học có lịch sử lâu đời được truyền dến ngày nay vẫn 
rất rực rỡ, nhưng một môn khoa học nếu chỉ khư khư nếp cũ 
thì có thể khẳng dinh nó không thể có bước phát triển mới. 
Những người nghiên cứu tướng tay học chỉ giới hạn ở một số 
ít người, họ chỉ truyền thụ xuống, thiếu mối liên hệ chiều 
ngang, nên một khi tiếp xúc nhau sẽ sinh ra sai sót, và như 
vậy các sai lầm cứ được truyền đời và tạo thành “điểm mù”. 

Hiện nay rất nhiều người tôn sùng phép xem tướng tay 
của An Độ, cho răng độ chính xác của họ rất cao, nhưng đó 
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chỉ là “bia miệng”, vấn đề chính là ở chỗ việc nghiên cứu mang 
tầm quốc tê về huyền học bị giới hạn rất lớn, mà các học giả 
Ân Độ lại khăng khăng khống chịu vạch tấm khăn che thần 
bí của họ. 

Không nèn thần bí hóa tưứng tay học, mà nên mở rộng, 
phổ biến, và phải giao lưu theo chiều ngang nhiều hơn, vừa có 
thể truy nguồn làu dài để nâng cao mức độ chính xác, giàu 
sức thuyết phục hơn, như thế tướng tay học sẽ khống còn là 
huyền học mà là khoa học. 

Lịch sử tướng tay học Trung Quốc mới chỉ được một thời 
gian ngắn, sách cổ về tướng tay học của Trung Quốc chỉ có 
nhân tướng học mà thiếu các tác phẩm chuyên về tướng tay 
học. Tác phẩm tướng tay học được coi là dầu tiên, dó là “Nguyệt 
ba dộng trung kỷ" và “Tướng ngủ quan tri vị lai", nhưng hai 
cuốn sách này vẫn chủ yếu là nhân tướng (tướng mặt), tướng 
tay chỉ chiếm một chương trong đó mà thói. 

Một quan niệm tương đối phổ biến là tướng tay học Trung 
Quốc bắt nguồn từ Ân Độ cùng với việc Phật giáo truyền vào 
Trung Quốc, nhưng Trung Quốc với truyền thống văn hóa thâm 
hậu đă Trung Quốc hóa tướng tay học và kết hợp các khái 
niệm huyền học truyền thông như âm dương, ngũ hành, bát 
quái vào trong tướng tay học, trở thành một hệ thống riêng, 
còn việc phàn chìa tướng tay và tướng mật thì lại là chuyện 
của thời cận dại. 

Nhìn lại phương Tây, cuối thê kỷ 17 nhân tướng học rất 
phát triển, đến đầu thế kỷ 19 phục hưng, tách biệt ra khỏi 
nhân tướng học và xuất hiện rất nhiều trước tác có giá trị. 

Ở Nhật Bản, tướng tay học dung hợp tinh hoa tướng tay 
học của phương Đòng và phương Tây, ứng dụng nó vào các 
lĩnh vực tội phạm học, tâm lý học, bệnh lý học v.v..., mang lại 
hiệu quả rõ rệt, phạm vi áp dụng rộng hơn các quốc gia phương 
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Tây. Nhật Bản còn xây dựng trường chuyền nghiên cứư và 
dào tạo dược rất nhiều nhân tài tướng tay. 

Chỗ tương đồng của tướng tay học Trung Quốc và tướng 
tay học Ân Độ là thiên về phân tích ký hiệu chỉ tay, còn tướng 
tay học phương Tây thiên về con số và thống kè, kết hợp với 
lý thuyết các lĩnh vực tâm lý, y học để phân tích khoa học 
tổng hợp. Tướng tay học Trung Quốc dẫn nhập âm dương ngũ 
hành là nền tảng của huyền học Trung Quốc, đồng thời dẫn 
nhập khí sắc của diện tướng học. 

Các nhà nghiên cứu thuật số Trung Quốc cho rằng trong 
cơ thể con người có hai khí âm dương, đó là nhân tố bên trong, 
cộng với một nàm có 24 tiết khí, mỗi tiết khí lại lệ thuộc vào 
một cung nào đó của ngũ hành bát quái, nếu người đó sắp có 
phúc họa lành dữ, một khí sắc nào đó sẽ xuất hiện trên một 
bộ phận nào đó trên bàn tay, từ dó có thể dự đoán được sẽ 
xảy ra chuyện gì. Mức độ chính xác của khí sắc học Trung 
Quốc rất cao, đáng khâm phục. Điều này cho thấy tướng tay 
học được truyền sang phương Tây, Nhật Bản và Trung Quốc 
đều có sự phát triển riêng, có thế mạnh riêng. 

Việc nghiên cứu lịch sử tướng tay học là một môn chuyên 
ngành, vì vậy khi nghiên cứu nên dành công sức vào việc 
nghiên cứu sự phát triển của chỉ tay cũng như mối ‘quan hệ 
của chúng với người hiện nay. Một điểm khác biệt giữa 
tướng tay học và các môn huyền học khác là tướng tay học 
dựa vào quá khứ của con người đế’ suy đoán tương lai, nói 
cách khác, tướng tay học có cái gốc riềng, cái “gốc” đổ là 
nghiên cứu con người. Việc giải thích chỉ tay cũng có sự 
phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, thí dụ dường 
tố’ âm (dường điền trạch) là chỉ tài sản ruộng đất mà tổ 
tông để lại, ngày nay coi trọng việc tự phấn đấu, tay trắng 
làm nên, do đó cần có sự giải thích mới cho đưòng này. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯỚNG TAY HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC KHÁC 
Tướng tay học và sính lý học 

Bộ não là cơ quan chi phối hành vi con người, nó chịu trách 
nhiệm phân tích, tổ chức và ghi nhớ. Tay là công cụ thực hiện, 
từ tư tưởng biến thành hành dộng thì do thần kinh truyền 
dạt thông tin. Thực nghiệm giải phẫu cơ thể người chứng minh, 
dây thần kinh ở bàn tay nhiều hơn các khí quan khác. Khí 
phân tích về cấu tạo xương, cấu tạo xương bàn tay rất phức 
tạp và việc sử dụng nó cũng linh hoạt nhất. Nội tâm được thể 
hiện ra bề ngoài, chính vì có mối liên hệ như vậy mà tướng 
tay học có thể biết được phẩm chất của con người thông qua 
sự dày mỏng to nhỏ của bàn tay, rồi từ hình dạng ngón tay 
biết được tình trạng sinh lý và tâm lý của người đó, vì trạng 
thái sinh lý và lịch trình tâm lý của mải người đều phản ánh 
trên bàn tay của mình, như vậy có thể thấy được mối quan hệ 
mật thiết giữa tướng tay học và sinh lý học. 

Tướng tay học và di truyền học 

Một tính cách nào đó của thế hệ trước sẽ dì truyền lại cho 
thế hệ sau, dó là diều không nghi ngờ gì. Người viết đã điều 
tra đôi với 705 trường hợp, tiến hành phân tích so sánh dâu 
bàn tay của trẻ em và dấu bàn tay của song thân đứa bề, nhận 
thấy đứa bé được thừa hưởng các đường chi tay chính của cha 
mẹ giống đến 74,9%. Từ đó có thể suy đoán tính cách di truyền 
cũng dược phản ánh trên chỉ tay. Những nghiên cứu về phương 
diện này cũng dã dược các học giả nưức ngoài thực hiện rất tỉ 
mỉ, đó là điều rất dáng quan tâm. 

Tướng tay học và bệnh lý học 

CỔ ngữ có câu: "Y tướng đồng nguyên” nghĩa là y học và 
tướng học có cùng một nguồn. Trong lý luận dông y, thầy 
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thuốc có thể nhận biết trạng thái tạng phủ thông qua tay 
của mỗi cá nhân, thí dụ: ngón cái thuộc tì (phản ánh trạng 
thái của tì, sau dây tương tự), đốt trên ngổn trỏ thuộc đại 
tràng, đốt dưới ngón trỏ thuộc tiểu tràng, ngón giữa thuộc 
tâm, đốt trên ngón đeo nhẫn thuộc phế, đốt dưới ngón đeo 
nhẫn thuộc can, ngón út thuộc thận. Trong y thư kinh điển 
Trung Quốc “Hoàng dế nội kinh - Linh cực kinh” có ghi chép 
rất chi tiết. 

Các học giả phương Tây cho răng, quan sát đặc trưng hình 
dạng móng tay có thể chẩn doán dược bệnh, có tác dụng giống 
như lý luận đông y. Từ đó có thể chứng minh trạng thái và đặc 
trưng nào đó của tay có thế’ phản ánh tạng phủ của con người. 

Tướng tay học và tâm lý học 

Tướng tay học cũng như tâm lý học dều là nghiên cứu thế 
giới nội tâm con người và đưa ra những hướng dẫn tích cực. 
Các nhà tâm lý học nghiên cứu khuynh hướng nội tâm con 
người thông qua hành vi của họ, còn các nhà tướng tay học thì 
khám phá lịch trình tâm lý của con người thông qua tướng tay 
và các đường chi tay, còn hầu hết mọi người đều căn cứ vào 
biểu hiện bên ngoài để tìm phương pháp giải quyết, hoặc tìm 
cách giữ cân bằng trạng thái tâm lý, và mỗi phương pháp 
khác nhau nhưng kết quả chung quy đều giống nhau. 

Tướng tay học và tội phạm học 

Hành vi phạm tội dựa trên nhân tố tấm lý, tướng tay học 
có thể khám phá dược trạng thái hoạt động tâm lý của mỗi 
cá nhân. Mặc dù tướng tay học không cho biết bạn có phạm 
tội hay không, nhưng ít nhất nó có thể vạch ra dược tướng tay 
đó có khuynh hướng phạm tội. Từ sâu thẳm đáy lòng một số 
kẻ phạm tội đã ẩn chứa tác nhân phạm tội, khi thích hợp sẽ 
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phát tác ra ngoài. Tướng tay học có thể biết rõ tâm lý và tính 
cách con ngưòi, dối với ngưòi có ẩn chứa tác nhân phạm tội 
nếu được khai đạo kịp thời sẽ có thể giảm nhẹ hoặc ngăn 
chặn hành vi phạm tội. 

Tướng tay học và thông kê học 

Thống kê học căn cứ vào các con số dể phản ánh chân 
tướng sự thực và theo đó suy đoán mức dộ phát triển sự vật. 
Xét từ góc độ tài liệu chữ viết của nhân loại, học vấn là sự 
tích lũy kinh nghiệm, nhiều học vấn được tích lũy thành trí 
tuệ nhân loại thông qua thống kê phân tích, đồng y dược là 
một thí dụ. 

Tướng tay học cũng vậy, nó là kết luận được rút ra thông 
qua thông kê phân tích các kinh nghiệm thực tê của vô số các 
nhà tướng tay học khắp thế giới, hơn nữa rất chính xác, cho 
nên nói tướng tay học bắt rễ từ thống kê học. 

Nói một cách tổng quát, tướng tay học cùng các môn học 
khác tạo thành mối quan hệ chằng chịt phức tạp, chúng ta 
nghiên cứu tướng tay học cũng phải có hiểu biết về các nội 
hàm khác có liên quan, nếu làm dược như vậy, thành quả nghiên 
cứu sẽ càng thêm phong phú. 

Thực ra tướng tay học và nhân loại học cùng như hành vi 
học có mối quan hệ với nhau, nhưng mối quan hệ đó khá ròi rạc 
nên ở dây không trình bày chi tiết. 

Từ các thí dụ nêu trên có thể thấy, tướng tay học quả thực 
rất khác với các môn huyền học khác của Trung Quốc như 
phong thủy, tử vi đẩu số, mai hoa tâm dịch, chiêm bốc v.v..., 
mức độ các phân tích tướng tay học (ngoại trừ bộ phận khí 
sắc) đều dược nghiệm chứng qua một thời kỳ dài và có căn cứ, 
nếu phán doán không chính xác thì nguyên nhân là do học 
nghề chưa tinh vậy thôi. 
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Nén xem tay phải hay tay trái? 

Xem tướng tay nên xem tay nào mứì đúng? Mỗi trường 
phái có cách giải thích khác nhau, nhưng về cơ bản là cả hai 
tay sẽ chính xác hơn. Tay trái và tay phải có ý nghĩa biểu đạt 
riêng, kết hợp cả hai tay thì hàm nghĩa sẽ toàn diện hơn. 

Vậy hàm nghĩa của tay phải và tay trái phải chăng có khác 
nhau? Đúng thế. Tay phải dóng vaí trò “cho”, còn tay trái 
đóng vai trò “nhận”. Nói cách khác, tay phải chủ dộng, còn 
tay trái bị động. 

Tục ngữ có câu “nam tả nừ hữu”, có nghĩa là nam chỉ xem 
tay trái, nừ chỉ xem tay phải, đó là quan điểm truyền thống, vì 
xưa kia cuộc sống và trải nghiệm của con người không phức tạp 
như ngày nay. Quan niệm phổ biến hiện nay là, tay trái chủ về 
30 tuổi về trước, được gọi là “tiên thiên chưởng”, tay phải chủ 
về 30 tuổi trở đi, được gọi là “hậu thiên chưởng”, nam nữ như 
nhau. Hình dạng và các đường chỉ tay của mỗi bàn tay có dặc 
điểm riêng, thường là quan sát tiên thiên chưởng trước, tìm 
hiểu nửa đồi trước của họ, sau đó mới đến hậu thiên chưởng. 
Tức là trước hết nghiên cứu gốc rễ, sau đó mới truy tìm quả của 
người đó. Phàm việc gi cũng không thể chỉ hỏi quả mà không 
biết gốc rễ, bởi lẽ muốn giải quyết vấn đề thì phải, biết được 
ngọn nguồn vấn đề mồi là con đường dúng đắn. Do đó khi xem 
tay thì tay trái là chính, tay phải là phụ. 

Phân biệt da thỏ và da mểm 

Trong tướng tay, da chia thành hai loại là da mềm và da thô. 

• Da mềm tạo cảm giác dẹp đẽ, dễ thương, tính cách của 
những người này là: dịu dàng, cao quý, thanh nhã. 

• Da thò tạo cảm giác thô lỗ, xấu xí, cá tính của những 
người này là: cộc cằn, ngang bướng... 
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Da tay mểm mại Da tay thô ráp 


Chúng ta giao thiệp với người khác, từ lần xem mặt, bắt 
tay dầu tiên đã có thể sơ bộ biết được tính cách của người dó 
thông qua mức độ mềm thô của da. 


Phương pháp nhập môn: 


Phép xem tướng tay, trước hết xem hình dạng bàn tay, 
thứ đến xem bát quái. Bàn tay có dày có mỏng, ngón tay có 
dài có ngắn, chỉ tay có sâu có nông, màu sắc cố sáng có tối. 

Phàm chỉ tay phải nhỏ sâu thành hình, không được 
nông loạn khô khan, khuyết lõm nghiêng lệch, điều đó 
là kiêng kỵ. 
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CHƯƠNG 2: 

7 KIỂU BÀN TAY TRONG 
TƯỚNG TAY HỌC PHƯƠNG TÂY 


t^U| học Trung Quốc chia hình dạng bàn tay theo 
ngũ hành, còn tướng tay học phương Tây thì chia thành 7 
kiểu, có tính chất khác nhau. 

Bàn tay triết học 

Kiểu bàn tay triết học là kiểu bàn tay thiên về lao động 
trí óc, biểu thị người đó ham học, nhanh nhạy, thông minh, có 
tình thần độc lập, vui buồn không lộ ra mật, nhưng quá nhạy 
cảm, không tín nhiệm người khác, kiểu bày tay này thường 
gặp ở những người trí thức, đậc diểm như sau: 

1. Bàn tay dày vừa phải và có độ đàn hồi. 

2. Ngón cái to, khỏe, cứng, khó cong gập. 

3. Các ngón tay rất dài, trơ xương; hoặc đốt ngón tay có 
mấu lồi, móng tay dài. 

4. Các đốt ngón tay thứ nhất nửa vuông, nửa nhọn. 

5. Bàn tay phảng dài, xương nhiều và nhọn, khốp lồi lên. 

6. Tinh thần khỏe khoắn, nhẫn nại, có khuynh hướng lao 
động trí óc. 

7. Tỉ mỉ và thích dể ý đến chuyện vặt, gập việc gì cũng câu 
nệ. 

8. Yêu thích nghệ thuật, tôn sùng triết học huyền lý, hưởng 
vinh dự nhò tri thức học vấn. 


KLià*. 



Bản tay triết học 


Người có kiểu bàn tay này thường say mê nghiên cứu, 
yêu vàn học, giỏi phàn tích sự vật, có khuynh hưđng thích 
ngồi làm việc, không thích giao tiếp, nên tính cấch cô độc, 
thích suy tư, giàu óc thẩm mỹ, thích nghệ thuật, rất kiên 
nhẫn, không tích lũy tiền bạc, thiếu khả năng phán đoán 
nhân tình thế thái, đôi khi khó tránh khỏi cổ híi, thiên về 
tình cảm và tôn sùng tín ngưỡng tôn giáo. 

Tuy nhiên, trên thực tế, có người có các ngón tay thuộc 
kiểu bàn tay triết học, nhưng bàn tay lại thuộc kiểu hỗn hợp 
hình tứ phương, đưòng trí não hơi di xuống, cho thấy người 
này có óc thực tế. 

Bàn tay hình nón (búp mảng) 

Kiều bàn tay búp măng thường thấy ở các nghệ sĩ, nhạc sĩ, 
nhà diễn thuyết, cho thấy họ có tài nàng nghệ thuật, ít nhất 
cũng có khả năng am hiểu nghệ thuật. Đặc trưng của kiểu 
bàn tay này là: 
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1. Bàn tay mũm mĩm, da mềm mại, ngón tay nhọn và dẹp. 

2. Gốc ngón tay to còn đầu ngón tay nhọn. 

3. Móng tay thon dài. 

4. Trí tưởng tượng phong phú, đồng cảm và dễ xúc động. 

Bàn tay búp măng còn gọi là bàn tay nghệ thuật, cả hai bàn 
tay (kể cả đầu ngón tay) đều tròn mập, đáy bàn tay rộng còn 
mũi bàn tay nhỏ, có hình búp măng, da mềm mại, không thấy 
khớp, khí sắc hơi đỏ. Người có kiểu bàn tay này thì tinh cách 
phóng khoáng, luôn được mọi người yêu mến. Mặc dù người 
này hay thuận theo ý người khác, nhưng cũng có đôi chút bốc 
đồng, thường cảm động hoặc đồng cảm với người khác vì những 
việc nhỏ, hoặc tức giận vì mình đến nỗi khóc dấm dứt. 

Những người có kiểu bàn tay này dều yêu thích nghệ thuật, 
giàu tài năng diễn xuất, hay ảo tưởng, cảm nhận rất tốt, trực 
giác cũng rất mạnh, giỏi âm nhạc. Họ có khả năng lý giải hơn 
người, khả năng thể hiện mình tốt, nên rất nhiều nghệ sĩ, 
nhà diễn thuyết, diễn viên có kiểu bần tay này. 





8àn tay búp măng 
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Nữ giói có kiểu bàn tay này có tính cách thất thường, thích 
xa xi, hưởng lạc, bốc đồng, dỗ bị chi phối bởi hoàn cảnh, thiếu 
khả năng phán đoán, đến nỗi làm việc dễ thất bại. 

Nam giới có kiểu bàn tay này phần lớn đều tài trí hơn 
người. Tuy tính cách rộng lượng, giàu lòng cảm thông, nhưng 
thiếu nhẫn nại, họ tuy có mục đích nhưng lại thiếu khả nàng 
hành động thực tế. Những người này rất giỏi xâ giao, đôi khi 
không tránh khỏi bị người khác ghen ghét, lại thèm họ mừng 
giận thất thường, nên vô hình trung làm tổn thương đến tình 
cảm của người khác. 

Bàn tay tinh thần 

Bàn tay tinh thần là kiểu bàn tay dung hòa giữa bàn tay 
triết học và bàn tay búp màng, phần nhiều thấy ở các nghệ 
nhân, nghệ sĩ, nhà lý tưởng v.v...., cho thấy họ có tài năng 
nghệ thuật, khả năng thẩm mỹ và trực giác cao, nhưng họ 
bốc dồng và hay ỷ lại, thích sự cao xa, không thực tế, sức 
khỏe kém, tinh thần suy nhược, dễ bị thất vọng và trắc trơ. 
Đặc trưng của kiểu bàn tay này là: 

1. Bàn tay thon gầy, ngón tay mảnh dè, khớp không lộ xương. 

2. Móng tay đỏ, trông như hạnh nhân. 

3. Ngón cái nhỏ và đẹp. 

4. Da trắng, tay mềm mại. 

Bàn tay tinh thần còn gọi là bàn tay tâm linh. Kiểu bàn 
tay này rất đẹp, ngón tay, bàn tay và móng tay đều trơn 
láng, thon dài. Khớp xương không lộ, hình dạng đẹp. Mỗi khi 
xòe thẳng tay, trên mu bàn tay xuất hiện những xoáy tròn 
nhỏ trông rất đẹp mắt. 

Người có kiểu bàn tay này phần lớn là nữ giới, tính cách 
của họ đồng bóng, thường khó ân ngon ngủ yên vì một chuyện 
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Bàn tay tinh thắn 

nhỏ nhặt. Họ giàu ảo tưởng, giàu óc thẩm mỹ, động tác khoan 
thai, tính tình ôn hòa, nhưng có tính ỷ lại, thường không tưởng 
và không thực tế. Thiếu cơ sỏ lý luận, để mặc trôi theo sóng, 
chỉ sống trong thế giới của mộng ảo và lý tưởng. Người có 
kiểu bàn tay này dễ mắc bệnh hô hấp và tiêu hóa, hơn nữa 
bệnh lâu không khỏi. 

Bàn tay vuòng 

Kiểu bàn tay hình vuông thường thấy ờ thương nhân, luật sư, 
bác sĩ, giáo viên, nhà thí nghiệm, đặc điểm của nó là: 

1. Bàn tay rất to, gần giống hình vuông hoặc hình chữ nhật. 

2. Rắn chắc và có sức đàn hồi. 

3. Hai bền bàn tay, gốc ngón tay, cổ tay đều phăng thẳng. 

4. Ngón trỏ to, gốc ngón cũng đầy đặn. 

5. Đầu các ngón tay và móng tay thường có hình vuông. 

6. Thích văn minh, vật chất, bị chi phối bởi lý trí và sự 
thực dụng. 
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7. Cầu thị, không thích rắc rối, cẩn kiệm, khắc khổ. 

8. Cá tính mạnh mẽ, có khuynh hướng ngoan cố, nếu ngón 
trỏ dài và cứng thì còn hơn thế. 

Chiều dài và chiều rộng của bàn tay vuông gần như bàng 
nhau. Móng tay thường cũng có hình vuông trông rất rõ ràng. 

Bàn tay hình vuông còn gọi là bàn tay thực tế, người có 
bàn tay này thường cần cù, thật thà, hơi bảo thủ, tôn trọng 
luật pháp, quý trọng thời gian, ý chí kiên định, dũng cảm, quả 
quyết, nhẫn nại, trọng thực tế và ghét giả dối, có điều khuyết 
điểm lớn nhất của họ là do quá tự tin nên khó chấp nhận ý 
kiến của người khác, nếu làm nông công thương thì sẽ gặt hái 
thành công. 

Người có bàn tay hình vuông luôn chân thành với bạn bè 
nên có tình cảm sâu sắc, đáng tiếc là thiếu tế nhị, không giỏi 
giao tiếp, nên bạn bè không nhiều. 

Nam giới có kiểu bàn tay này đều yêu thương gia đình, có 
tinh thần trách nhiệm, trung thực. Nữ giới có kiểu bàn tay 
này phần nhiều là chủ gia dinh, đảm việc nhà, giàu tình thương, 
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nhiệt tình nuôi dạy con cái. Những người này do vụng về trong 
biểu hiện, nên khi yêu không khéo tỏ tình, khó tránh khỏi bỏ 
lỡ cơ hội tốt. 

Bàn tay hình Lược bí 

Bề ngoài của kiểu bàn tay lược bí là đầu ngón tay vuông, 
trông giống như cái lược bí. Những người này có trí tương tượng 
phong phú, thích mạo hiểm, khai thác. Đặc trưng của nó là: 

1. Các đầu ngón tay trông giông hình lược bí. 

2. Ngón tay dài và thó to, dầu trên rộng, hình bàn tay 
không đều. 

3. Hành vi nhanh nhạy, dám làm dám chịu, rất tự tin. 

4. Làm việc cẩn mẫn, có nghị lực, thích nghiên cứu, thích 
quan tâm đến những việc không phải của mình. 

5. Giàu trí tưởng tượng và sức sáng tạo, không câu nệ tập 
quán thế tục. 

6. Tình cảm phong phú, thích phát biểu ý kiến. 



Kiểu bàn tay lược bí 
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Bàn tay hình lược bí còn gọi là bàn tay sáng nghiệp, đầu 
các ngón tay rộng, đây là bàn tay của các nhà phát minh 
hoặc những người tích cực, họ luôn cổ thái độ tích cực đố:' 
với mọi sự vật, phát huy hết cá tính sáng tạo, làm mọi việc 
đều dễ thành công, do đó các nhà thám hiểm, nhà phát minh, 
mục sư v.v... đều có kiểu bàn tay này. 

Đặc điểm tính cách của người có kiểu bàn tay này là ý chí 
kiên cường, phàm việc gi cũng đầy tự tin, khòng bị trói buọc bởi 
các thói quen cũ, nèn có thế đột phá khó khăn hướng đến thành 
công. Đòi khi họ quá mạnh mè khiến người khác hiểu lầm. 

Nữ giới có kiểu bàn tay này thường rất khéo )ỏo. Xử lý 
công việc, cuộc sống đúng dắn. Họ có những thiết kế tinh xảo 
đáng khâm phục, nhưng họ đòi hỏi người khác quá cao, khó 
tránh có tật bới lông tìm vết. 

Nếu bàn tay kiểu này mỏng và mềm mại không phải người 
bạc tình thl cũng là người theo chủ nghĩa hương lạc* 

Kiểu bàn tay nguyên thủy 

Kiểu bàn tay nguyên thủy là bàn tay của người lao động 
chân tay. Đặc điểm của nó là: 

1. Bàn tay mập, ngắn, dày và cứíig. 

2. Ngón cái to bè. 

3. Ngón tay to và cứng, không thế gập ngược. 

4. Chi tay rất ít, tư tưởng đơn giản. 

5. Tính cách thô lỗ, thiếu lý trí. 

6. Thiếu khả năng tự kiềm chế, dễ xung động, khi xung 
dộng thì rất hung hàn. 

Đây là kiểu bàn tay kém nhất trong sô các kiểu bàn tay, 
toàn bộ bàn tay và ngón tay đều to dày, ngón tay ngắn và 
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xấu, ngoại trừ đường trí não và đường sinh mệnh thì không 
còn dường chỉ nào xuất hiện, cho thấy những người này không 
có tài cán gì rõ rệt, cũng không có cái gọi là hoài bão. Nếu 
ngón tay ngắn dày, đầu ngón tay tròn thì cho thấy người này 
tính tình dễ cáu gẩt, thiếu ý chí; nhút nhát, suốt đời bôn ba, 
không việc gì thành công. Bàn tay này phần lớn là người lao 
động chân tay, rất ít người làm nên sự nghiệp lớn. Người có 
kiểu bàn tay này kỵ bị kích thích, dù bình thường tính cách 
biểu hiện hòa nhã, nhưng khi không giữ dược cân bằng tinh 
thần thì tính khí nóng nảy rất khó kiềm chế. 

Kiểu bàn tay hỗn hợp 

Thuừng thì rất ít người có một kiểu bàn tay nào dó, mà 
thường đều hỗn hợp đặc trưng của hai ba kiểu bàn tay, gọi là 
kiểu bàn tay hỗn hợp. 

Người có kiểu bàn tay này thường có ưu diểm và khuyết 
điếm của nhiều kiểu bàn tay, cho nên rất khó khái quát, thường 
có đặc trưng tính cách như sau: 

1. Có khuynh hướng phức tạp rõ ràng. 






2. Giỏi giao tế, việc gì cũng có thể ứng phó dễ dàng. 

3. Lòng không định hướng, lập trường không vững. 

4. Gặp khó khản là nản chi, thiêu nghị lực và nhẫn nại. 

5. Không có mục tiêu sự nghiệp nhất dịnh, thường xuyên 
thay đổi nghề nghiệp, sự nghiệp khó thành công. 

Bàn tay hỗn hợp còn gọi là bàn tay phức tạp, dược trộn lần 
từ hai kiểu bàn tay trở lên. Do chịu ảnh hưởng của các kiểu bàn 
tay khác nhau, nên tính cách của họ tương đối phức tạp, không 
ổn dịnh. Tư tưởng cũng thiên về phức tạp, mục đích luôn thay 
đổi, khi thì thích thế này, lúc lại thích thế khác, luôn không 
thỏa mãn, làng phí thời gian và tinh lực, kết quả không việc gì 
thành công. Nhưng khả năng thích ứng của những người này 
rất tốt, dù hoàn cảnh nào cùng nhanh chóng thích nghị giỏi xã 
giao, sở thích rộng rãi, không gì không biết, nhưng lại không 
dủ sâu nên khó tránh khỏi nông cạn hời hợt. 

Họ nói chuyện gì cũng có lý, nhưng không khiến người 
khác cảm động. Song những người có kiểu bàn tay này nếu có 
đường trí não rõ nét và thẳng thì sẽ tương đối phát triển. 
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là bộ phận rất quan trọng trên cơ thể, mỗi động 
tác của nó đều có thể đại diện cho tư tưởng của chúng ta, bởi 
vì động tác của bàn tay chịu sự chi phối của bộ nảo, trong đầu 
nghĩ gì sẽ chỉ huy tay thực hiện. Bộ não chúng ta có thể ghi 
nhớ mọì thứ, bàn tay chúng ta cũng có thể ghi lại những sự 
việc đã làm, do đó chỉ cần xem tướng tay của mỗi người là 
bict được quá khứ, hiện tại và dự đoán được tương lai của 
người đó. 

Người có đầu óc linh hoạt, tư tưởng năng động thì đôi tay 
cung rất khéo léo. Người có đầu óc chậm chạp thì đôi tay thô 
ráp, động tác chậm chạp vụng về, nếu muốn tìm hiểu năng 
lực học thức và cách xử thế của một con người, chúng ta chỉ 
cần xem tướng tay của họ là đủ. 

Tư thế chìa tay 

Khí xem tướng tay, phải chú ý tư thế chìa tay của người 
đó. Tư thế ở dây tức là chú ý cách anh ta chìa tay và cách xòe 
các ngón tay. Hoặc chỉ cần quan sát động tác vố tình của anh 
ta như lật sách hay đật tay lên gối nghỉ, cũng đều là cở hội 
quan sát tốt. 

- Nếu ngón út thường xuyên tõe ra: người này ắt không 
giỏi giao tế, cũng không giỏi viết lách. 

- Khi giơ tay năm ngón đều tõe ra: người này có tính cách 
phóng khoáng, lạc quan, thuộc hạng ba phải, nhưng ý chí yếu, 





sợ chuốc phiền phức, không giữ được bí mật và có tật thích 
khoa trương. 

- Khi giơ tay ngón cái tõe ra: bề ngoài tuy vững chãi nhưng 
lòng cao ngạo, biểu lộ ý chí quật cường và tích cực. Họ có ý kiến 
riêng, hoặc có tính toán sần. Những người này cỏ lý trí, đôi khi 
lại rất ngang ngược, không sẵn lòng hòa nhã với mọi người. 

- Khi xòe tay ngón trỏ tõe ra: đây là một tư thô độc lập, 
không dựa dẫm, không sẵn lòng hòa hợp với người khác. Họ 
dễ gây hiểu lầm, thiếu tính thần đoàn kết, không thể cùng 
hợp tác kinh doanh với người khác. 

- Khí giơ tay tõe ngón deo nhẫn: loại người này rất hòa 
nhã với người khác, nhưng hà khắc với mình, tuy nhiên do 
không có lòng vị tha nên rất dễ gầy bất hòa trong gia đình. 

- Khi duỗi tay tõe ngón út: loại người này phần lớn không 
giỏi ăn nói, không thích viết lách, có thế nói là mù tịt về 
nghệ thuật, cũng không hứng thú với khoa học. 

- Khi xòe tay năm ngón khép lại: loại người này dò làm 
việc gì cũng kín kẽ bài bản, cẩn thận, sợ có sai sót; trước khi 
làm luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, làm xong lại kiểm tra cẩn thận, 
nên làm việc luôn thành công, khó thất bại. Nhưng sẽ vì quá 
cẩn trọng mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Họ yêu cầu người khác quá cao, 
nếu khống làm dược sẽ tự chuốc lấy phiền phức. 

- Khi xòe tay cả bàn tay co lại: tính cách giống như trường 
hợp trên, làm việc rất cẩn thận, tiết kiệm, dùng tiền tính 
toán kỹ lưỡng, khi cho rằng sẽ thiệt thì không tùy tiện mở 
miệng, cùng không tùy tiện ra tay, nên tài vận tương đôi tốt. 

Khi xem tướng tay lưư ý tư thế chìa tay của đối phương là 
bưóc thứ hai sau khi bắt tay, thông qua sự quan sát này có thể 
di sâu tìm hiểu tính cách dối phương, rất có ích cho việc nâng 
cao mức độ chính xác của phán đoán. 



Quan sát thịt bàn tay 

Xem xét mức độ cứng mềm của bàn tay, nghĩa là xem trạng 
thái của thịt bàn tay. Tay cứng cho thấy ý chí kiên cường, dù 
không khôn ngoan giỏi giang, nhưng lại rất thực tế, tự lực tự 
cường, nỗ lực phấn đấu ắt sẽ thành công. 

Bàn tay thỏ ráp, người này tương đối chậm trong phồn 
ứng, nhưng có khí khái nam nhi. Nếu là nữ giới thì sẽ có tính 
cách khá mạnh mẽ. 

Người có bàn tay mềm mại thì tính cách cao thượng, nhưng 
khá hư vinh, bốc dồng, ngang bướng và ưa nhàn, ghét lao động. 



Thịt bàn tay cứng Thịt bàn tay mềm 


Bàn tay to nhỏ dày mỏng 

1. Người có bàn tay to có khả năng suy xét và phân tích, 
làm việc cẩn trọng. Tầm nhìn xa, chí hướng lớn, có tài nàng, 
không đầu cơ trục lợi, không lập dị, dôi tay khéo léo, giỏi 
giang trong công việc và rất tinh tế, tỉ mỉ. Kiểu người này 
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phần lớn không tùy tiện mạo hiểm, làm việc ít thất bại, nhưng 
cũng khá bảo thủ. 

2. Người có bàn tay nhỏ có tính cách phóng khoáng, lạc 
quan, tùy tiên, việc gì cũng không cầu nệ, dễ xúc dộng hoặc xử 
sự theo cảm tính, đầu óc sáng suốt nên giỏi giao tế. Những 
người này phần lớn thích cuộc sống không bó buộc, tự do tự tại, 
không xem trọng bất kỳ việc gì, được sao hay vậy, nên cũng 
thiếu tinh thần trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh. 

3. Người có bàn tay dài thường mạnh dạn, tinh tế, công tư 
rõ ràng, coi trọng danh dự, dám làm dám chịu, cớ khả năng 
lãnh đạo. Nhưng do họ dễ cả tin người khác nên dễ mắc lừa. 

4. Người có tay ngắn có đầu óc sáng suốt và giỏi giang, 
nhạy cảm, phản ứng nhanh, biết tùy cơ ứng biến, giỏi ứng 
phó trong quan hệ xà hội và biết đầu cơ, nhưng do bẩm tính 
bốc dồng, cao ngạo không thích trói buộc, tính cách hay thay 
đổi nên người ta khó nắm bắt, thích cuộc sống tự do thoải 
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mái. Nhừng người này phần lớn khó hòa nhập chung vứi 
người khác. 

5. Người có bàn tay dày và có tính đàn hồi thì tình cảm 
phong phú, lạc quan, rộng lượng, phóng khoáng, tích cực, nhạy 
cảm, chủ động, sức sống dồi dào, phấn dấu tiến thủ, chịu dựng 
được khó khăn, họ làm việc phần lớn có thành tựu và có biểu 
hiện kiệt xu rít, có tài vận tốt, cuộc sông tương dối đẩy đủ. 

6. Người có bàn tay dày và rộng có trí tưởng tượng và sức 
sáng tạo cao, thông minh trí tuệ và có thành tựu. Nếu bàn tay 
dày mà hẹp hoặc bàn tay rộng mà mỏng thì người đó có trí 
tuệ thấp, ý chí không kiên dinh và thiếu khả năng hành động 
thực tế. 

7. Người có bàn tay dày mà không đàn hồi thì thiếu nhẫn 
nại, làm việc dễ bỏ dở giữa chừng, cuối cùng thất bại. Do 
thiếu lạc quan, nên sau khi thất bại thường mất khả năng 
kiềm chê và tự hủy hoại mình. Dù đảm nhiệm được cương vị 
công tác cũng buông thả mình, hoặc không tiến thủ do lẩn 
tránh khó khăn. Loại người này vì tình cảm phong phú nên 
khó tự kiềm nén, dễ say mê người khác giới mà không thể tự 
thoát khỏi, đánh mất cái tôi, nhất là khi trắc trở trong tình 
yêu sẽ không chịu đựng được cú sốc quá to lớn. 

8- Người có bàn tay mềm mại có cử chỉ cao nhã, có khí 
chất, khiêm cung lễ phép, thòng minh lanh lợi, nhưng tính 
cách tương đối cao ngạo, bôc dồng, thích nhàn nhã, không 
thích lao dộng, chú trọng bề ngoài. Thích phù hoa, xử sự theo 
cảm tính, hơi bốc đồng, mừng giận luôn tỏ ra sắc mặt. Loại 
người này phần lớn có làm mà không có thu, có tư tưởng ngồi 
mát ân bát vàng. Dễ chìm vào ảo tưởng mà không thực tế, do 
dó không vượt qua được sự thử thách của hiện thực. 

9. Người có bàn tay dày mà mềm mại có tính lười biếng, 
sống không nghiêm túc, ham muốn tình dục mạnh mẽ, dễ 
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chìm dắm trong tửu sắc, thưòng có thái độ lười nhác đối với 
mọi việc. Không biết chủ động tích cực vạch kế hoạch cho 
tương lai, nên khó gánh vác trọng trách, khó thành đại sự. 
Những người này nếu ngón tay mũm mĩm mềm mại, da trắng 
mềm thì chỉ biết tiêu dao hưởng lạc, dựa dẫm ỷ lại chứ không 
biết khai thác sáng tạo. 

10. Người có bàn tay rắn chắc phần lớn có cơ thể cường 
tráng, khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, sức sống mạnh mẽ, thích 
vận động, không giỏi động não, cũng không có tâm cơ, cá tính 
thẳng thắn, thuộc hạng hữu dũng vô mưu, nhưng luôn tận tâm 
trong công việc, không dễ đổi nghề, dễ hòa đồng với người 
khác. Những người này phần lớn thuộc loại chăm chỉ làm việc, 
không biết tranh đoạt với người khác, không giỏi vận dụng 
trí tuệ nên không dám mạo hiểm. 

11. Người có bàn tay cứng thô có tính cách ngoan cố, háo 
thắng, không dễ bị người khác khuất phục. Hơn nữa mừng 
giận bất thường, ý chí mạnh mẽ, có tinh thần mạo hiểm nhưng 
có xu hướng kích động, cô chấp, không dế chấp nhận lời khuyên 
của người khác, thiếu bao dung. Loại người này phần lớn thiếu 
tình cảm, không có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. 

12. Người có bàn tay mỏng yếu, cá tính tương đối yếu đuối, 
ham muốn trong cuộc sống ít, thiếu cảm giác an toàn; đồng 
thời có biếu hiện tiêu cực bi quan, xử sự không quyết đoán, 
không dám mạnh dạn làm việc nên khó thành đại sự. Loại 
người này dễ bị tổn thương tầm hồn, hay tìm sự gửi gắm tinh 
thần, nên rất dễ chìm dắm trong tôn giáo, về tình cảm cũng 
thiếu niềm tin và mạnh dạn, nén rất ít có cơ hội tốt. 

13. Người có bàn tay tiêu chuẩn nhất, tức là bàn tay vừa 
phải, không mập không gầy, không dày không mỏng, không 
to không nhỏ, không rộng không hẹp, không cứng không mềm, 
không dài không ngắn, những người này phần lớn hiểu biết 
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rộng, đa tài da nghệ, thông minh trí tuệ, xử thế khôn khéo, 
suy nghĩ tỉnh táo, tình cảm theo lý trí, không kiêu không nản, 
làm việc chắc chắn, có khả năng sáng tạo và khai thác to lớn, 
nỗ lực của họ tỷ lệ thuận với thành công lớn, là kiểu bàn tay 
tốt nhất trong các kiểu bàn tay. 

14. Người có các ngón tay thon dài đều có khả năng suy 
xét tốt, cẩn trọng, quan sát và phán đoán tốt, trí tuệ rất cao, 
chú trọng tiếu tiết, tình cảm phong phú, có tình yêu thương. 

15. Người có các ngón tay đều ngắn thường hành động 
theo kê hoạch, sống thực tế, tính cách tích cực, quyết đoán, 
có sức hấp dẫn, dám làm dám chịu, dễ xúc động. 

16. Người có các ngón tay đều ngắn thô và cứng thì tính 
cách hung bạo, luôn làm theo ý mình, lỗ mãng, nóng nảy, thiếu 
tình cảm, ngoan cố và vô trật tự. 

17. Người có các ngón tay mềm và tòe ra ngoài là người có 
lòng hiếu kỳ mạnh, ham hiểu biết, giỏi giao tế, giàu khả năng 
cảm thụ nghệ thuật và văn chương. 

18. Người có các ngón tay đều mập mạp thì thích nhàn 
nhã, hương thụ, không thích làm việc, không tích cực tiến thủ 
và hơi bủn xỉn. 

19. Ngưừi có các ngón tay đều cong không thành hình* hoặc 
xấu thì tính hay nóng giận, khó kiềm chế. 



BÁN TAY MẾM BÀN TAY MỂM VA GẬP RA SAU 






BÀN TAY CỨNG THẲNG 


BÀN TAY CỨNG KHỐ GẬP RA SAU 


20. Người CÓ bàn tay mềm mại và cong ra sau thì rất nhạy 
câm, phản ứng nhanh, giỏi giao tế, giàu tình cảm, nhưng không 
có tài kinh doanh và không có quyền thế. 

21. Bàn tay cứng thẳng và khó gập ra sau thì người đó 
ngoan cố, bảo thủ, bủn xỉn; tính cách cương trực, không chịu 
khuất phục, kiên nhẫn, nhưng không tế nhị, không có đầu óc 
sáng tạo. 

22. Nhìn từ mặt bèn bàn tay mỏng thì người đó có tài ăn 
nói, trí tưởng tượng phong phú, giàu khả năng sáng tạo, trọng 
tình cảm và đa tình. 

23. Mu bàn tay thô và nhiều lông thì người đó thường thô 
lỗ, cáu gắt. 
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24. Mu bàn tay mềm mà nhiều lông thì người dó thích hư 
vinh và hiếu dâm. 

25. Nữ giới có mu bàn tay nhiều lông thì dễ nổi giận, thiếu 
chung thủy. 

26. Bàn tay thường cảm thấy lạnh thì người đó sức khỏe 
không tốt, có tính đồng bóng. 

27. Khi đi hai tay mềm nhũn, vô lực và buông thõng thì 
người đó có tính lười biếng, cá tính tùy tiện, sinh hoạt không 
bình thường. 
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28. Người xòe tay phóng khoáng là người khoáng đạt, không 
cầu nệ tiểu tiết, giao du rộng rãi. 

29. Xòe tay ngay ngắn, quy củ thì người dó sống nghiêm 
chinh, tuân thủ quy luật, xử sự cẩn thận, suy nghĩ sâu xa, có lễ 
phép, làm việc có bài bản. 

30. Ngón tay dài cho thấy người đó thích để ý tường tận 
đối với mọi sự vật, dù là trang trí phòng ốc, phục vụ quốc gia 
đại sự hoặc vẽ một bức tranh cũng đều chú ý đến chỗ tinh tế, 
tỉ mỉ, luôn để ý đến những việc nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng 
dôi khi cũng làm bộ kiểu cách. 

31. Ngón tay ngắn cho thây người đó mẫn tiệp, dễ xúc động, 
không quan tâm đến chuyện vật, nhanh nhạy, thẳng thắn. 

32. Ngón tay thô lậu vụng về và ngắn, cho thấy người đó 
khá ích kỷ. 

33. Ngón tay cứng và cong vào trong hoặc có dạng cong tự 
nhiên cho thấy người dó quá cẩn thận và bảo thủ, nhu nhược, 
yếu đuối. 

34. Ngón tay mềm mại cong ra ngoài thành hình vòng cung 
cho thây người dó hòa nhã dễ gần, giỏi giao tiếp, dễ kết bạn; 
thông minh lanh lợi, nhưng hiếu kỳ. 

35. Ngón tay cong không ngay ngắn, nếu bàn tay cũng xấu 
thì cho thấy người đó có tính cách bất chính. 

36. Mặt trong dốt thứ nhất của ngón tay có bông thịt hoặc 
đệm thịt, cho thấy người dó rất nhạy cảm, có diều sẽ khiến 
người khác dau khổ. 

37. Gốc ngón tay phình đầy dặn, cho thấy người đó chĩ nghĩ 
đến mình, sống xa xỉ. Nếu gốc ngón tay hình thắt lưng ong cho 
thấy người đó sống chừng mực, nghiêm túc. 





Lỏng bàn tay 


Lông bàn tay mọc ra từ các lỗ chân lông nhỏ trên da, sống 
nhờ vào chất sắt của tế bào. Tế bào ẩn dưới da, hấp thu khí 
huyết làm dinh dưỡng, do đó khí huyết cơ thể suy nhược thì 
chất sắt sẽ thiếu, lông bàn tay cũng thố và hay rụng. 

Lông bàn tay thô — cơ thể cường tráng, to lớn. 

Lồng bàn tay mịn — ôn hòa, nhã nhặn. 

Lông bàn tay nhiều — thích xa xỉ, chuộng hư vinh. 



Lồng bần tay mịn Lồng bàn tay thô 


Khe Hở giũa các ngón tay 

Bàn tay người có năm ngón, giữa năm ngón có bốn khe 
hở, kích thước khe hở rộng hẹp đều phản ánh tính cách, 
hành vi, tiền bạc, thành tựu và tự tưởng con người* 

1. Khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ rộng cho thấy người 
đổ có tấm lòng rộng rãi, lương thiện. Khe hở giữa ngón cái 
và ngón trỏ khít cho thấy người đó lòng dạ hẹp hòi, có tính 
dựa dẫm, thiếu tinh thần độc lập, tự chủ. Nếu ngón tay xòe 




ra mà ngón cái và ngón trỏ mở to thì người dó có tính độc 
lập cao, thích tự do, không chịu bị bó buộc, tính cách chủ 
quan. 

2. Khe hở giừa ngón trỏ và ngón giữa rộng cho thấy người 
đó không câu nệ tiểu tiết hoặc không muốn bị quy luật ràng 
buộc, tư tưởng tự do, cái tôi mạnh mẽ, không thích bị người 
khác can thiệp hoặc phê bình. 

3. Khe hở giữa ngón giữa và ngón áp út rộng cho thấy 
người đó làm theo ý mình bất chấp hậu quả, thích hưởng lạc, 
thiếu kế hoạch lâu dài cho tương lai. 

4. Khe hơ giữa ngón áp út và ngón út rộng cho thấy người 
dó là người theo chủ nghĩa tự do, rất tự tin. 

5. Khe hở giữa bốn ngón (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, 
ngón út) đều rộng cho thấy người đó có tư tưởng phóng khoáng, 
hành vi bốc đồng, tự theo ý mình, bất chấp hậu quả và không 
suy nghĩ sâu sẩc, không có óc kinh doanh, không coi trọng 
tiền bạc, tính cách hào phóng rộng rãi, khảng khái, thích giao 
du. Khe hở giừa bốn ngón tay khít cho thấy người đó cẩn thận, 



Bốn khe hò đều rộng Bốn khe hở dều khít 
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tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế, không tùy tiện dùng 
tiền, có khuynh hướng là nô lệ cho đồng tiền, tính cách tương 
dối ích kỷ, cố chấp, không biết biến hoá linh hoạt. 

GỐC NGÓN TAY 

Gốc ngón tay là chỉ chỗ nhau giao giữa gốc bốn ngón tay 
(trừ ngón cái) và bàn tay. Quan điểm về gốc bàn tay chỉ chú 
trọng về độ cao thấp, vì độ cao tháp của gốc bàn tay sẽ ảnh 
hưởng đến độ dài ngắn của ngón tay, cũng chi phối sự cát 
hung của bốn ngón tay. 

Cách đo độ cao thấp của gốc bàn tay: lây trung điểm dộ 
dài từ đường vân gốc ngón giữa đến dương vân cổ tay làm 
tâm của đường tròn có bán kính bằng một nửa độ dài đó, 
dùng bán kính đó quay thành một đương tròn, nếu đương vân 
gốc ngón tay của bốn ngón đều nằm trên dương tròn đó là 
vừa vặn tiêu chuẩn; nếu cao hơn đường tròn thì là gốc ngón 
tay cao; còn thấp hơn đường tròn là gốc ngón tay thấp. 

1. Gốc ngón trỏ quá cao cho thấy người đó tham vọng cao, 
tích cực nỗ lực và tiến thủ mạnh mẽ, ý chí kiên định, có khả 
năng độc lập, tự chủ, coi trọng danh dự, có thể làm bất cứ 
diều gì dể đạt mục đích. 

2. Gốc ngón trỏ quá thấp cho thấy người đó thiếu ý chí, 
thiếu tinh thần trách nhiệm và không coi trọng danh dự, không 
ham muốn theo đuổi quyền thê danh lợi, hơi tiêu cực, khả 
năng lãnh đạo kém, khó gánh vác được trọng trách. 

3. Gốc ngón giữa quá cao cho thấy người đó có suy nghĩ 
chật chẽ, cẩn trọng, trí tuệ cao, giỏi mưu lược, trí tương tượng 
phong phú, tư tưởng mởi mẻ, lạc quan, phóng khoáng. 

4. Gốc ngón giữa quá thấp cho thây người đó có trí lực 
thấp, hành sự lỗ mãng, vụng về, không tinh tê, tính cách nóng 
nảy, không nhẫn nại, dễ xung động, cố chấp. 





Gốc ngon tay tiêu chuẩn 


GỐC ngớn tay quá thấp 


5. Gốc ngón áp út quá cao cho thấy người đó giỏi giao tế, 
quan hệ xã hội rất tốt, chú trọng danh vọng và sĩ diện, xử sự 
dung mực, có đầu óc kinh doanh, là người theo chủ nghĩa kim 
bản vị, giàu tài năng văn học nghệ thuật, nhưng tính cách hơi 
cao ngạo. 

6. Gbc ngón áp út quá thấp cho thấy người đó không có óc 
kinh doanh, không biết sĩ diện, thỏa mãn với hiện trạng, nông 
cạn, tính cách hòi hợt, không quý trọng danh dự. 

7. Gốc ngón út quá cao cho thấy người đó có tài kinh doanh, 
xã giao tốt, thích bàn luận viển vông. Rất tự tin, phản ứng 
nhanh nhạy, động tác khéo léo, tính cách hơi tự cao. 

8. Gốc ngón út quá thấp cho thấy người dó phản ứng chậm 
chạp, không giỏi nói năng, tài trí thấp. 

9. Gốc bốn ngón vừa phải cho thấy người đó tài năng trí 
tuệ đều tốt, có mưu lược, cẩn trọng, học nhiều hiếu rộng, có 
quyền vị. 

Tính năng gập của ngón tay 

Khi gập về trước khó duỗi thẳng - cẩn trọng, tiết kiệm, 
bảo thủ, biết giữ bí mật, cần cù, nhút nhát. 

Duỏi thẳng - tính tình phóng khoáng, biết tự kiềm chế, 
biết cảm thông, độ lượng. 


Gập ra sau - mẫn 
tiệp, mềm mỏng, nhẹ 
nhàng, khảng khái và 
biết dồng cảm; thiếu 
kiên nhẫn. 

Màu sắc Bàn tay 

Màu sắc bàn tay 
có liên quan chặt chẽ 
với sự tuần hoàn máu, 
tuần hoàn máu lại có liên quan mật thiết với sức khỏe, do đó 
qua màu sắc bàn tay có thể biết được tình trạng sức khỏe, 
bệnh tật, cũng như biết dược tính cách con người. 



Ngón tay cỏ thể gập ra sau 


- Bàn tay có màu dỏ: tuần hoàn máu nhanh, máu đủ 
hoặc quá lượng. Tính cách mạnh mẽ, tính khí nóng nảy, 
hiếu thắng, dễ cực đoan, có xu hướng quá khích, về sức 
khỏe cần chú ý các bệnh cao huyết áp, tràn máu não hoặc 
đau đầu v.v... 


- Bàn tay màu dỏ nhạt: tuần hoàn máu bình thường, 
sức khỏe cũng tốt. Tính cách lạc quan, phổng khoáng, ôn 
hòa, tiến thủ, cuộc sống vui vẻ, tâm tình thoải mái. 

- Bàn tay màu vàng: dễ mệt mỏi, trạng thái tinh thần 
không tốt nên tính cách cũng chậm chạp, lười biếng, hay 
trầm tư, ít nói, buồn bực không vui, đồng thời khó gần gũi 
người khác và tự khép kín. về sức khỏe phải chú ý các bệnh 
về can tì vị. 

- Bàn tay có màu xanh: cho thấy người dó hơi đồng bóng, 
tương dối nhạy cảm. Sống phóng túng, phần lớn là tửu sắc 
quá dộ nên mắt thâm quầng, về sức khỏe phải chú ý bệnh 
tìm, bệnh hoại huyết (scurvy) hoặc bệnh tật do sinh hoạt 
tình dục quá độ gây nên. 


- Bàn tay có màu trắng: tuần hoàn máu không tốt, tính 
cách lạnh nhạt, ích kỷ, vô tình, đa nghi, bất an hoặc sợ hãi. 
Về sức khỏe phải chú ý các bệnh thiếu máu, huyết áp thấp, 
chóng mật hoa mắt, buồn nôn, ói mửa, tim đập nhanh. 

- Bàn tay có màu den: cho thấy người đó có tình cảm lạnh 
nhạt, thiếu đồng cảm. Tính cách gian hiểm, cao ngạo, khống 
hòa đồng, không nhẫn nại. về sức khỏe cần chú ý các bệnh 
dạ dày, suy dinh duững, tiêu hóa không tốt, táo bón v.v... 

Màu sắc da Bàn tay 

Da tay có màu trắng cho thấy người đó rất tinh tế, tình 
cảm phong phú, làm việc gì rất cẩn thận, kế hoạch chu toàn, 
biết tận dụng cơ hội, cảnh giác cao, phản ứng nhanh nhẹn, 
biết nhìn thấu cuộc đời và hiểu niềm vui cuộc sống, có khả 
năng nghệ thuật và óc thẩm mỹ, rất thích văn học nghệ 
thuật. Nếu màu da tay quá trắng thì người đó có tình cảm 
phong phú và yếu đuối, không vượt qua được thử thách và 
cú sốc, sẽ vì quá lo lắng, cẩn thận mà do dự, chần chừ và ích 
kỷ tự lợi. 

Da tay có màu đen cho thấy người đó có tâm tư hời hợt, 
phản ứng chậm chạp và tính cảnh giác không cao; làm việc 
qua loa, đại khái. Tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu 
tiết, được sao hay vậy lòng dạ ngay thẳng, rất kiên nhẫn, 
nhiệt tình làm việc và trung thực. 

Da tay mềm mại cho thấy người đó luôn quan tâm đến bất 
kỳ sự vật nào dù vụn vật; tính cách rất nhạy cảm, bốc đồng 
và có tính trẻ con, việc gì cũng chỉ làm theo ý mình, nhưng 
không chịu được thử thách và khổ luyện. 

Làn da láng mịn là tốt nhất, những người có làn da này 
thì sức khỏe tốt, tình cảm phong phú và có lý trí, lạc quan, 



tiến thủ, khí chất tốt, da tài da nghệ, tính cách hòa nhã, ngay 
thẳng, thông minh trí tuệ, có tinh yêu thương, có quan hệ xã 
hội và xử thế tốt, tích cực sáng tạo trong sự nghiệp và sẽ 
thành công lớn. 

Ba đại thế giới 

Các nhà tưđng tay học chia bàn tay thành ba phần 
thượng, trung và hạ, gọi là "ba đại thế giới”. Phần thượng 
chỉ toàn bộ các ngón tay, gọi là “thế giđi tư tưởng", cho 
thấy khuynh hướng tư tưởng của con người. Phần trung là 
phần nửa trên bàn tay, gọi là “thế giới thực tế”, cho thấy 
nâng lực hoạt động thực tế của con ngưòi. Phần hạ là 
phần nửa dưới bàn tay, gọi là ‘thê giới bản năng”, cho 
thấy các ham muốn bản năng của con người. Ba vùng này 
đại diện và phản ánh tình hình cát hung riêng của nó, 
dưới dây sẽ trình bày cụ thể. 

Vùng thứ nhất 

Bốn ngón tay (chỉ ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón 
út) của vùng thứ nhất tương đối phát triển cho thấy ngưòi dó 
tương đối chú trọng đời sống tinh thần, tâm tư tinh tế, trí tưởng 
tượng phong phú, hành sự cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn, không 
xử sự theo cảm tính, có khí chất rất tốt, tình cảm phong phú và 
chân thành. Cuộc sống thiên về nhàn hạ, thích công tác nghiên 
cúư vàn học nghệ thuật, triết học, tòn giáo, huyền học, tâm lý. 

Nếu vùng thứ nhất không phát triển thì cho thấy người đó 
không chú trọng đời sống tinh thần mà xem trọng vật chất, 
hành sự nóng vội và thiếu suy nghĩ chín chắn, tư tưởng tương 
đối chủ quan, dễ xử sự theo cảm tính, thiêu tình cảm và lý trí. 
Thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt, thích thể thao; háo thắng và 
hưởng lạc. 






Vùng thứ hai thuộc nửa trên bàn tay, người có vùng này 
tương dối phát triển thì rất mạnh mẽ, tích cực chủ dộng, thực 
tế, quyết đoán, làm việc rất hiệu quả, coi trọng thực tế, xã 
giao tốt. 

Nếu vùng thứ hai không phát triển cho thấy người đó thiếu 
quyết đoán, làm việc không thực tế, tiêu cực, bị động, thiếu 
sức mạnh, dễ trốn tránh hiện thực và thích không tưởng. 

Vùng thứ ba 

Người có phần nửa dưới bàn tay tương dôi phát triển thì 
tính cách, tài năng, trí tuệ, biểu hiện đều tốt, có thể phát huy 



hết tiềm năng của mình; tư tưởng, quan niệm cũng thoáng, luôn 
lạc quan tiến thủ dối với bất kỳ việc gì. 

Nếu vùng thứ ba không phát triển thì người đó có tính 
cách, tư tưởng, quan niệm tương đối khép kín và bảo thủ, khả 
năng phân biệt thiện ác thị phi kém, tâm lý bi quan, tiêu cực, 
khó phát huy dược tiềm năng của mình, thiếu niềm tin vào 
cuộc sống. 

Nếu cả ba vùng phát triển dồng đều cho thấy người đó 
tích hợp được ưu điểm của cả ba vùng, dây là kiểu bàn tay lý 
tưỏng nhất. 

Ngược lại, nếu ba vùng lón phát triển không dồng đều là 
tích hợp các khuyết điểm của cả ba vùng. 

Cách phân loại bàn tay và ngón tay của người Nhật 

Người Nhật chỉ dùng tỷ lệ độ dài giữa ngón tay và bàn 
tay, so sánh bề rộng và chiều dài bàn tay để phát triển thành 
phương pháp xem tướng tay khoa học, họ chia bàn tay và ngón 

1. Kiều tiêu chuẩn 

Ngón giữa dài bằng chiều* rộng 
bàn tay cho thấy người đó phát 
triển bình thường, tình cảm và lý 
trí cân băng. Có khả năng thích ứng 
tốt, phần lđn đều thành công. 
Nhưng vì bản tính thích nhàn, 
không xem trọng sự nghiệp, khó 
tránh khỏi có khuynh hướng tiêu 
cực nên không có được thành tựu 
lởn. 





2. Kiểu bàn tay rộng 

Chiều ngang bần tay rộng 
bằng 4/5 chiều dài bàn tay dược 
gọi là “bàn tay rộng”. Người có 
kiểu bàn tay này có thể nói là 
được trời ưu đãi: lạc quan, hầu 
như không bao giờ biết lo âu 
phiền muộn, việc thì cũng thủng 
thẳng. Khi đã quyết tâm làm việc 
gì, họ không dễ dàng thay đổi, 
phần ldn phấn đâu đến khi 
thành công mối thôi. 


Chiều rộng bàn tay ngắn hơn 4/ 

5 chiều dài bàn tay gọi là “bàn tay 
hẹp”. Người có kiểu bàn tay này 
tương đối nhạy cảm, thân tâm phát 
triển không cân bằng và đôi chút 
dồng bóng, tình cảm hay thay đổi, 
mừng giận thất thường, nên dễ bộc 
lộ cảm xúc. Họ không chịu được sự 
cô dơn, có tật ngắt lời người khác. 

4. Kiểu ngón tay dài 

Ngón tay giữa dài hơn 4/5 độ dài bàn tay gọi là kiểu ngón 
tay dài. Nếu bàn tay mỏng không có thịt thì phần lớn sinh ra 
trong gia đình nghèo, thân tám không phát triển cân bằng, 
có khuynh hướng theo đuối vật chất và danh lợi hư vinh. Do 
tác dụng tiềm ẩn của lòng tự ti, nên họ tự phụ và luôn ham 



Kiểu bàn tay hẹp 



Kiểu bàn tay rộng 


3. Kiểu bàn tay hẹp 



5. Kiểu ngón tay ngắn 

Ngón giữa ngắn hơn 4/5 độ 
dài bàn tay gọi là “kiểu ngón 
tay ngắn”. Nếu bàn tay dày thì 
phần lớn là vận mệnh phú quý, 
nếu lòng bàn tay phăng đầy mà 
xung quanh nhô dày thì phần 
lớn xuất thân trong gia đình 
giàu sang, thừa hưởng của cải 
của ông cha và có danh lợi 
quyền vị cao. Nếu lòng bàn tay 
lõm, xung quanh nhô dày, mu 
bàn tay nhô tròn thì phần lởn 
xuất thân nghèo khó, toàn dựa 
vào sự phấn đấu của bản thân 
để được danh lợi quyền vị. 


muốn thể hiện mình, đặc biệt 
khi xử lý cõng việc, bình 
thưởng rất thực tế và gần như 
lạnh lùng, việc gì cũng thận 
trọng và suy nghĩ chín chắn, 
nhưng khi gặp việc đột xuất 
hoặc trọng đại, do thiếu 
quyết đoán nên thường có 
những quyết định đường dột, 
khó hiểu. 

Ngưừi có kiểu ngón tay dài 
thường thông minh tài trí, suy 
nghĩ rất cẩn thận. 



Kiểu ngón tay ngắn 




Người có kiểu ngón tay ngắn phần lớn chủ quan, có ham 
muốn chiếm hữu mạnh. Vì chủ quan nên lời nói đi đôi với 
hành dộng, làm việc dứt khoát, quyết đoán, tích cực tiến 
thủ, năng dộng và tinh lực dồi dào, tự nhiên trở thành người 
lãnh đạo trong tập thể. Tính cách này dễ được người khác 
kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng cũng bị ghen ghét. Nếu 
đầu ngón tay vuông tròn thì sự chủ quan và ham muôn chiếm 
hữu lại biến thành ngoan cố, thích lợi dụng người khác. Nếu 
đầu ngón tay tròn to giống dùi trống thì khuyết điểm này 
càng rõ rệt, thậm chí ngoan cố đến mức gần như ngu xuẩn. 


BÍ QUYẾT 

PHÂN BIỆT KIỂU BÀN TAY SANG HÈN 


• Bàn tay người sang khồng nôi gân lộ đốt. Trắng như 
ngọc, đỏ như lửa, mềm như bông, vân tay thanh tú. Hồng 
nhuận. Bàn tay như thế không giàu cũng sang”. 

• “Bàn tay kẻ tục thì cứng mà thô, ngắn mà gân nổi. 
Thô như đất, cứng như đá, cong như củi, thịt nổi thịt phù, 
nhiều dốt mà không vân. Gân cốt thô lộ. Vân đứt vân loạn, 
vân thố vân nông. Khô den gầy guộc. Bàn tay như thế 
không nghèo cũng yểu mệnh”. 

• Tướng cách hợp: Người gầy bàn tay gầy, người béo 
bàn tay dày. Ngitời to bàn tay to, người nhỏ bàn tay nhỏ. 
Người thanh bàn tay thanh, người thồ bàn tay thồ. Mặt to 
bàn tay to, mặt nhỏ bàn tay nhỏ. 

• Tướng cách phá: Bàn tay to ngón tay ngắn, vô sự 
củng bị phí báng. Xương sâu gân nổi, vui ít buồn nhiều. 
Xương mu bàn tay cao , đến già cần lao. Người nhỏ bàn tay 
to, tiêu tiền như nước. 







• Ma Y tiên sinh viết trong "Thạch thất thần dị phú”: 
“Trí tuệ sinh ra ở da lông” (da mềm mại mịn màng có lòng 
tơ óng mượt thì có trí tuệ thông minh. Ngược lại thì thô 
tục). “Khổ hay sướng xem ở tay chân” (đốt ngón tay to 
cứng, mu bàn chân gầy dài khô là người vất vả. Tay mềm 
mại mịn màng, chân xương thịt tròn trịa là người an nhàn). 









CHƯƠNG 4: 

PHÂN TÍCH KIỂU NGÓN ĨAY 


'Yvlhìn bể ngoài, có thể xem xét hình dạng ngón tay, mức 
độ cao thấp của gốc ngón, độ dài ngắn của đốt, khóp có hiển 
lộ hay không. Dưới đây sẽ trình bày cụ thể. 

Đầu ngón tay có thê chia thành bốn dạng: 

• Hình vuông: Kiểu thực tê. Những người này có đầu óc 
tính táo, tri thức phong phú, giỏi phấn tích và tính toán (hình 
4-1) 

• Hình búp măng: Kiểu lý tưởng hay kiểu tâm linh. Người 
có kiểu ngón tay này là người theo chủ nghĩa lý tưởng, thường 
không màng đến thế sự, thích sống trong khung trời nhỏ do 
mình hoạch định (hình 4-2). 

• Hình bầu dục: Kiểu hoạt động, chủ về sức sống, lòng tiến 
thủ, tính độc lập và sáng tạo. Người có kiểu ngón taymày rất 
hiếu dộng, thích du lịch, hoạt động ngoài trời, có tinh thần 
cầu tiên, độc lập, có óc sáng tạo (hình 4-3). 

• Hình nón - Kiểu nghệ thuật, chủ về tính chất nghệ thuật, 
trực giác, xung động. Những người này giàu cảm xúc, dễ dồng 
cảm, nhưng tâm trạng không ổn định; giàu khả năng sáng 
tạo, giỏi sáng tác văn học nghệ thuật (hình 4-4). 

Bốn hình dạng ngón tay này có ý nghĩa khác nhau ở nam 
và nữ. Nam giới nếu có dạng ngón tay hình vuông, hình nón 
hoặc hình bầu dục thì có cá tính độc lập, rất nam tính, thích 
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hỉnh 4-3 


hình 4-4 


hoạt động và giàu lòng tiến thủ. Nếu có ngón tay hình búp 
măng thì vẻ đẹp đàn ông sẽ bị phá vỡ, là kiểu người lý tưởng, 
tâm linh, bình thường không những bốc đồng, thích an nhàn, 
mà còn quá lý tưởng đến mức không thực tế, có ý nghĩ lánh 
đời. Trong xã hội ngày nay, kiểu đàn ông này sẽ bị hạn chế 
về mặt phát triển sự nghiệp. 

Ngón tay nữ giới dẹp nhất là hình búp măng, thứ đến 
là hình búp măng nhưng đầu tròn. Nữ giới có kiểu ngón 
tay này sẽ là>vợ hiền mẹ tốt trong gia đình, đảm việc nhà. 
Nếu có hình vuông, hình bầu dục hoặc hình nón thì phần 
lớn có tính khí nóng nảy. Nữ giới có cá tính này sẽ khiến 
hôn nhân không vui vẻ, hoặc trước khi kết hôn có trấc trở 
trong tình yêu, hoậc sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng 
rạn nứt dễ dẫn đến ly hôn. 






ngón tay hình nốn ngón tay bũp măng 


Tướng ngón tay 

Ngón tay có quan hệ rất lớn đến tính cách và vận mệnh 
của con người, nhất là ngón cái. Một số nhà tướng tay học cho 
rằng ngón cái không tốt, bốn ngón còn lại đều tốt cũng vô 
dụng; trái lại, ngón cái tốt, bốn ngón còn lại xấu đến mấy 
cũng không sao. 

Mỗi ngón tay có tác dụng riêng của nó: 

1. Ngón cái nắm bản mệnh. 

2. Ngón trỏ chủ về quyền vị và thanh thế. 


3. Ngón giữa chủ về tâm lý và tư tưởng. 

4. Ngón áp út chủ về mặt xã hội và đanh dự. 

5. Ngón út chủ về tài nảng và cơ trí. 

Ngón cái 

Ngón cái nắm bản mệnh của con 
người. Trên các ngón tay được chia 
thành ba phần là “thiên” (đốt thứ nhất), 

“địa” (đốt thứ ba) và “nhân” (đốt thứ 
hai) (hình 4-5). “Thiên” đại diện cho ý 
chí con người, “nhân” đại diện cho lý 
tính, “địa” đại diện cho tình dục. 

Đốt thứ nhất của ngón cái (thiên) 
tương dối phát triển là người có ý chí 
kièn định, tích cực chủ dộng, nhẫn nại 
và quán triệt từ đầu đến cuối, không 
hôi hận, ý thức sống rất cao. Nếu đốt 
này không phát triển thì người đó 
thiếu ý chí, không chịu được thử thách 
và cú sốc. 

Đốt thứ hai của ngón cái (nhân) tương đối phát tiển. là 
người, suy nghĩ sâu sắc, trầm tĩnh, chín chắn, không dễ xung 
động hoặc xử sự theo cảm tính, làm việc cẩn trọng, giỏi vạch 
kê hoạch, thông minh trí tuệ. Nếu dốt này không phát triển 
là người có dầu óc đơn giản, thiếu lý tính, dễ xử sự theo 
cảm tính, tính tình hời hợt, làm việc qua loa đại khái và lỗ 
mãng. 

Đốt thứ ba của ngón cái (địa, tức gò kim tinh) tương đối 
phát triển là người dó có tình cảm phong phú, có tình yêu 
thương, dễ xúc dộng, ham muốn dời sống tình cảm cao, dễ 
chìm đắm trong tình yêu. Nếu đốt này không phát triển là 




người thiếu sự đồng cảm, ham muốn đời sống tình cảm thấp, 
không giỏi bày tỏ tình cảm. 

Tiêu chuẩn đánh giá ngón cái dài hay ngắn là áp sát đầu 
ngón cái vào ngón trỏ, dầu ngón cái dài đến 3 Á đốt thứ 3 ngón 
trỏ là vừa phải, đầu ngón cái vượt quá % đốt thứ ba ngón trỏ 
là dài, đầu ngón cái không đến % dốt thứ ba ngón trỏ là ngắn. 

Ngón cái dài và mạnh là người có ý chí kiên cường, chủ 
quan, cố chấp và bướng bỉnh, nhưng trí tuệ ưu việt, có tinh 
thần độc lập, có chí khí, tính tình phóng khoáng và dứt khoát. 

Ngón cái dài vừa phải cho thấy người dó có trí tuệ và suy 
nghĩ sâu sắc, chín chắn, làm việc cẩn trọng, tính cách cởi mở, 
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Ngón cái dài vá mạnh 


Ngón cái quá ngắn 


lạc quan, tiến thủ, ý chí kiên cường, dẽ thích ứng với xã hội, 
có khả năng khai thác tốt, sè có thành tựu. 

Ngón cái quá ngắn cho thấy người đó ý chí yếu, làm việc 
thiếu nhẫn nại, tiêu cực, không lạc quan. Thiếu lý trí, dễ xử 
sự theo cảm tính. 

Ngón cái rất dài cho thấy người dó hiếu thắng, tự .làm 
theo ý mình; khống sợ bất kỳ khó khăn nào, nhưng ngoan cố 
làm việc không suy nghĩ chín chắn. 

Ngón cái rất ngăn cho thấy người dó hơi tự khép mình và 
bi quan, làm việc hay sợ này sợ nọ, thiếu quyết đoán, thiếu 
dũng khí, tâm hồn yếu đuối, không vượt qua được trắc trở. 

Độ mềm cứng dày mỏng của ngón cái 

Ngón cái mềm là người lương thiện, nhân từ, hay mềm 
lòng, dễ xúc động, nhưng làm việc thiếu cẩn trọng, dễ thay 




dổi, không có óc kinh doanh, tình cảm không ổn định, thiếu 
khả năng trấn tĩnh. 

Ngón cái cứng khó bẻ cong là người có ý chí kiên định, tự 
tin, dễ tập trung năng lực và sức mạnh tinh thần, có khí phách 
và khả năng thực tiền, biết cách dùng tiền, nhưng tính cách 
cố chấp và bướng bỉnh. 

Người có ngón cái rộng dài thì tự tin rất cao, ngoan cố, cao 
ngạo và bướng bỉnh, có tài năng độc đáo, có tinh thần nỗ lực 
tích cực, nhưng thiếu sâu sắc. 

Ngón cái hẹp dài là người rất mẫn tiệp, giỏi giao tế, nhưng 
tính cách giảo hoạt, hẹp hòi, ích kỷ, tự lợi. 

• Ngón cái nhỏ ngắn gầy yếu là người cỏ trí lực không tốt, 
vô tài vô nghệ, phản ứng chậm chạp, ý chí yếu, sức sống không 
mạnh, sức khỏe không tốt, da sầu đa cảm, tiêu cực, bi quan, 
có tính dựa dẫm. 

• Ngón tay cái thô vụng là người thô lỗ, đầu óc đơn giản, 
không có khả năng sáng tạo, không có suy nghĩ sâu sắc. 



Người có ngón cái phát triển cân đối là người thông minh 
trí tuệ, ý chí kiên định, suy nghĩ sâu sắc, đa tài đa nghệ; tính 
độc lập, tự chủ cao, có năng lực lãnh đạo. 

Hình dạng ngón cái 

Ngón cái cong mềm là người biết xã giao, linh hoạt, đối 
nhân xử thế tốt, nhưng hơi lảng mạn. 

Ngón cái to và dễ bẻ cong là người làm việc có kỹ năng, 
giỏi giao tế, nhưng thiếu kièn nhẫn dẫn đến bỏ dở giữa chừng. 

Ngón cái cong thành hình bụng rắn, hình lưng ong hoặc 
dạng quả bầu (hình 4-6) là người linh hoạt, khéo ăn nói, dễ 
xung động và hơi quá khích. 

Ngón cái rất cứng, thảng (hình 4-7) là người tính toán kỹ 
lưỡng hoặc “vắt cổ chày ra nước”, nhưng có dầu óc quản lý 
tiền bạc và ý chí kiên cường, không sợ khó khăn. 

Ngón tay thô mà không cong là người hiếu thắng, thiếu 
tình cảm, suy nghĩ không sâu sắc, làm việc hay đụng chạm. 

Ngón cái hơi cong (hình 4-8) là người cởi mở, phóng khoáng, 
có lý trí và khả năng phán đoán cao, làm việc có bài bản. 

Ngón cái cong vào trong (hình 4-9) là người ích kỷ, tự cho 
mình là đúng, cao ngạo, khó hòa dồng, có tính cách cô độc. 
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Thịt ở đầu ngón cái 

Thịt ở đầu ngón cái nhọn mỏng (hình 4-10) là người dễ bị 
người khác chi phối, ý chí kém, thiếu tự chủ. 

Thịt ở đầu ngón cái phát triển như đầu gậy tròn (hình 4-11) 
là người thiển lậu, ngoan cố, thô lỗ, làm việc qua loa, tùy tiện. 

Thịt ở đầu ngón cái giống hình tứ giác là người có lý trí, 
tri thức phong phú, tâm tính ngay thẳng, có khí phách và 
lòng tiến thủ. 

Thịt ở dầu ngón cái có hình nón là người có phẩm chất 
đạo đức tốt, tâm tính lương thiện, ôn hòa, thông minh lanh 
lợi, suy nghĩ cẩn trọng, tình cảm phong phú đa tàì đa nghệ. 

Thịt ở dầu ngón cái thô dày là người có phản ứng chậm 
chạp, thô lỗ, đẩu óc đơn giản, cố chấp, không thâu tình đạt lý. 



hĩnh 4-9 hình 4-10 hình 4-11 


Độ dài ngắn của đốt ngón tay 

Người có đốt thứ nhất của ngón cái dài và đốt thứ hai ngắn 
là ngươi có cái tòi mạnh mõ và rất tự tin, ý chí kiên định, làm 
việc dễ cố chấp, thường theo ý mình, thiếu tĩnh táo và suy nghĩ 
sâu sắc, không dễ tiếp nhận ý kiến của ngươi khác. 

Đốt thứ nhất ngắn mà dốt thứ hai dài là người cẩn thận, 
suy nghĩ chu dáo, có lý trí, không xử sự theo cảm tính hoặc 





xung dộng mạnh, nhưng do quá thận trọng và chỉ nghĩ đến 
mình nên thiếu quyết doán, thiếu kiên nhẫn, thiêu tự tin, khả 
nàng thực tiễn cũng kém. 

Đốt thứ nhất và đốt thứ hai dài ngắn cân dối là người có 
trí tuệ sáng suốt, ý chí kiên cường, cẩn thận, làm việc gì cũng 
suy nghĩ chín chắn, tích cực tiến thủ, giỏi vạch kế hoạch và 
thực hiện, khả năng thành công cao. 

Ngón trỏ 

Ngón trỏ chủ về quyền vị và thanh thế, còn dại diện cho 
ham muôn và lòng tự trọng của mỗi cá nhàn. Tiêu chuẩn độ 
dài của ngón trỏ là áp sát ngón trỏ vào ngón giữa, nếu dầu 
ngón trỏ dài đến một phẩn hai đốt thứ nhât ngón giữa là 
vừa phải, vượt quá một phần hai đốt thứ nhất ngón giữa là 
dài, không đến một phần hai đốt thứ nhất ngón giữa là ngắn. 

Các đốt ngón trỏ 

Đốt thứ nhất tương đối dài là người có trực giác và phản 
ứng đều tốt, rất tự tin. Đốt thứ nhất ngắn là người có trí 
tuệ không cao, phản ứng chậm, hay đa nghi. 

Đốt thứ hai tương đối dài là người có ham muôn quyền vị 
cao, lòng tiến thủ mạnh. Đốt thứ hai ngắn là người tiêu cực, 
không có tinh thần tiến thủ. 

Đốt thứ ba dài là người trọng danh dự, ham muốn quyền 
lực cao. Đốt thứ ba ngắn là người có năng lực sống kém, không 
có chí tiến thủ. 

Độ dài ngắn 

Ngón trỏ thẳng dài là người thích tranh quyền đoạt vị, 
thích lộng quyền, có khả năng lãnh đạo, thích chi phối sai 
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khiến người khác; cầu tiến, có đầu óc chính tri và bản nàng 
tạo nên nghiệp lớn. 

Ngón trỏ quá dài là người chỉ thấy lợi ích trước mắt, tham 
quyền thế địa vị, theo đuổi tiền tài và quyền thế, tham vọng 
lớn, cho mình lằ độc tôn, có ham muốn chinh phục và thống 
trị người khác. 

Ngón trỏ quá ngắn là người không có năng lực lãnh đạo, 
thiếu tự trọng và tự tin, không cầu tiến, không có tinh thần 
trách nhiệm. 

Ngón trỏ có hình dạng tiêu chuẩn cho thấy người này có 
thanh danh và quyền vị tốt, giòi lãnh đạo, có tài chi phối 
người khác, được mọi người ủng hộ, thành tựu cũng rất lớn. 

Hình dạng đầu ngón trỏ 

Đầu ngón trỏ có hình búp mãng thì người đó có phản ứng 
nhanh nhạy, tinh tế, tình cảm phong phú, lòng tự trọng và 
tinh thần tiến thủ cao, rất tự tin, có năng khiếu vể văn học 
nghệ thuật. 

Đầu ngón trỏ hình tứ giác cho thấy người đó trọng tín 
nghĩa, dạo dức và nhân ái; giữ nghiêm quy củ, tính cách thẳng 



Ngón trỏ dài Ngón trò ngắn 
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thắn, thành thực, khả năng sáng tạo cao, giàu lý tưởng, lạc 
quan tiến thủ, quyền vị thanh danh đều từng bước đi lên. 

Đầu ngón trỏ có hình bầu dục cho thây người đó có đầu óc 
tinh tế, cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn, trựu giác bén nhạy, có 
năng lực vạch kê hoạch chỉ đạo và nghiên cứu đổi mới, thích 
nghiên cứu tâm lý, mệnh lý, triết học, tôn giáo và huyền học, 
có tham vọng theo đuổi quyền vị và danh tiêng. 

So sánh ngón trỏ và các ngón khác 

Ngón trỏ dài bằng ngón giữa thì người đó có tính cách cao 
ngạo, khống hòa đồng, hiếu thắng, không từ thủ doạn nào đế 
đạt được quyền thế danh lợi. 

Ngón trỏ dài bằng ngón áp út cho thấy người đó trí tuệ thõng 
mình, sáng suốt, tài năng hơn người, ý thức sống tốt, kiên nhẫn, 
không sợ khó khăn trắc trở, có thanh danh và quyền vị. 

Ngón trỏ dài bằng ngón út thì người đó không có tài lãnh 
đạo, thiếu niềm tin và nàng lực, dễ bị người khác hăm hại 
hoặc bị người khác lợi dụng. 

Ngón giữa 

Ngón giữa chủ về tâm lý và tư tưởng của con người, còn 
đại diện cho tính tình và sự mừng giận vui buồn của mỗi cá 
nhàn. Tiêu chuẩn dộ dài của ngón giữa là bằng 70-80% độ dài 
bàn tay là vừa phải, vượt quá 80% là dài, không quá 70% là 
ngắn. 

Các đốt ngón giữa 

Đốt thứ nhất dài cho thấy người đó có tư tưởng bi quan, 
tính tình cô dộc, lặng lẽ, có xu hướng tròn tránh hiện thực, 
tâm hồn yếu đuối, thiếu lý tưởng. Nếu quá dài thì chủ về có 



khuynh hướng ghét đời hoặc tự sát. Đốt thứ nhất ngắn thì 
người đó có tư tưởng lạc quan, tính tình cởi mở, phóng khoáng, 
tiến thu, độc lập, kiên cường, có khí phách, lý tưởng tốt. 

Đốt thứ hai tương đối dài thì người đó tính tình ổn định, 
không dễ bị người khác ảnh hưởng, thích cuộc sống tự do, tự 
tại. Nếu đốt thứ hai tương dối ngăn thì người đó có tính cách 
hay thay dổi, tư tưởng không ổn dinh, dễ bị người khác tác 
động hoặc sách động, thích cuộc sống ồn ào phồn hoa. 

Đốt thứ ba tương đối dài thì người đó có dục vọng cao, tham 
lam, thích leo cao, không thực tế. Nếu đốt thứ ba tương đối 
ngắn thì người dó dễ thỏa mãn, tham vọng không cao, tâm tính 
thực thà, nhưng tương đối bảo thủ, lý tưởng không cao. 

Độ dài ngắn của ngón giữa 

Ngón giữa quá dài thì người đó dễ ảo tương, nằm mơ ban 
ngày, tính cách lạnh nhạt cồ quạnh, tiêu cực, đa sầu da cảm, 
thích yên tĩnh, không dề hợp tác với người khác, không giỏi 
giao tế. 

Ngón giữa quá ngắn thì người đó dễ xung động, không suy 
nghĩ sâu sắc, qua loa, mù quáng. 

Ngón giữa dài ngắn to nhỏ đủ tiêu chuẩn thì ngượi đó xử 
sự chín chắn, suy nghĩ sâu sắc, tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng, 
lạc quan, ngay thẳng, tầm tính ôn hòa, trọng luân lý, đạo đức, 
tấm lòng rộng rãi, bao dung. 

Hình dạng đầu ngón giừa 

Đầu ngón giữa hình búp mãng thì người đó có trực giác 
nhạy cảm, dễ có xu hướng đồng bóng, làm việc gì cũng chỉ 
dựa vào trực giác mà thiếu suy nghĩ, phân tích, nên hành sự 
khinh suất, lỗ mãng. 
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Đầu ngón giữa hình tứ giác thì người đó có cá tính trung 
thực, đôn hậu, có lý trí, làm việc gì cũng cẩn trọng chu toàn, 
lạc quan, tiến thủ, có lý tưởng, trọng tín nghĩa, trọng đạo đức, 
giữ quy củ, nhưng thiếu tính linh hoạt và có xu hướng bảo thủ. 

Đầu ngón giữa hình bầu dục cho thấy người đó có tính 
cách nhạy bén; trí tuệ cao, sáng suốt, lanh lợi, giỏi đánh 
vào tâm lý, làm việc cẩn trọng, không dễ để người khác 
hiểu mình, tự phụ, mừng giận không lộ ra sắc mặt. 

Ngón áp ứt 

Ngón áp út chủ về quan hệ xã hội và danh dự, còn đại 
diện cho khả năng nghệ thuật, thanh danh và tiền bạc của 
mỗi cá nhân. Tiêu chuẩn độ dài của ngón áp út là áp sát ngón 
áp út vào ngón giữa, nêu dầu ngón áp út dài đến nãm, sáu 
phần mười đốt thứ nhất ngón giữa là vừa phải, nếu vượt quá 
thì dài, còn không dài đến năm, sáu phần mười dốt thứ nhất 
ngón giữa là ngắn. 

Các đốt ngón áp út 

Đốt thứ nhất dài cho thấy người dó đa tài đa nghệ, yêu 
thích nghệ thuật, thích trang điểm, vừa coi trọng vật chất vừa 
coi trọng đời sống tinh thần. Nếu đốt thứ nhất ngắn thì* người 
dó thiếu khí chất, ít tài nghệ, kém cỏi, lười nhác, chỉ thích 
sống hưởng thụ. 

Đốt thứ hai ngón áp út dài cho thấy người đó thông minh, 
biết diều, có kỹ nàng thương mại, làm việc cẩn trọng. Nếu 
đốt thứ hai ngắn thì có tính cách hời hợt nòng cạn, lười nhác, 
không thực tế, không có dầu óc kinh doanh. 

Đốt thứ ba dài thì người đó có thanh danh tốt, chuộng hư 
vinh. Nếu đốt này ngắn thì người này không chú ý hư danh, 
củng không có tinh thần tiến thủ. 





Độ dài ngắn của ngón áp út 

Người có ngón áp út tương dối dài thì trọng danh dự và 
luôn thấy mình ưu việt, thích đầu cơ trục lợi, khả năng thẩm 
mỹ rất tốt, xả giao giỏi. Nếu ngón áp út rất dài thì người đó 
chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, có thể’ bị danh lợì làm mờ mắt, 
có tham vọng lớn và không từ thủ đoạn nào để đạt dược 
danh lợi. 

Ngón áp út tương dối ngắn thì người đó không coi trọng danh 
dự, tầm nhìn ngắn, thiên kiến, không coi trọng tình thân và tình 
bạn, không có óc thẩm mỹ hay nghệ thuật. 

Ngón áp út dài ngắn to nhỏ tiêu chuẩn thì ngưòi đó giỏi 
xã giao, quan hệ xã hội rất tốt, tầm nhìn xa, có tài thiên bẩm 
về nghệ thuật, óc thẩm mỹ cao, coi trọng tình cảm gia dinh 
và tình bạn, thanh danh rất tốt, có đầu óc kinh doanh tốt. 

Hình dạng đầu ngón áp út 

Đầu ngón áp út hình búp mãng thì người đó có khả năng về 
nghệ thuật, thích thể hiện mình, có tham vọng theo đuổi danh 
vọng, tiền bạc; xã giao tốt, chuộng hư vinh. 

Đầu ngón áp út hình vuông cho thấy người đó có đầu óc 
kinh tế, coi trọng danh dự, luôn cảm thấy mình uư việt hơn 
người, quan hệ xã hội cũng tốt. 

Đầu ngón áp út có hình bầu dục cho thấy người dó có thiên 
bẩm về nghệ thuật, óc thẩm mỹ cao, có óc kinh tế, năng lực 
xã giao tốt, có thanh danh tốt. 

Ngón út 

Ngón út chủ về tài năng cơ trí của con người, còn đại 
diện cho phương pháp xâ giao, tài kình doanh, uy tín và tài 
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ăn nói của mỗi cá nhản. Tiêu chuẩn độ dài ngón út là áp sát 
ngón út vào ngón áp út, nếu dầu ngón út dài đến vân khớp 
thứ nhất ngón áp út là vừa phải; đầu ngón út vượt quá vần 
khóp thứ nhát ngón áp út là dài, dầu ngón út không dài đên 
vân khớp thứ nhất ngón áp út là ngắn. 

Các đốt ngón út 

Đốt thứ nhất tương đối đài cho thấy người đó ham nghiên 
cứu và học tập, đa tài đa nghệ, giỏi ãn nói, có tài hùng biện, 
trí tuệ thống minh, giỏi cơ biến, phản ứng nhanh nhạy, có 
khả năng thể hiện về mặt văn học hoặc khoa học. Nếu tương 
dối ngắn thì người đó ít học, trí tuệ không cao, phản ứng chậm 
chạp, không giỏi ăn nói, khả nãng thê’ hiện kém. 

Đốt thứ hai tương đối dài cho thấy người đó rất thực tế, 
suy nghĩ chín chắn, giàu năng lực suy đoán phán tích tổ chức, 
thích đầu cơ, có phương pháp xã giao tốt, có tài kinh doanh. 
Nếu tương đối ngắn thì người đó, không thực tế, dễ ảo tưởng, 
thiếu năng lực suy nghĩ, phân tích. 

Đốt thứ ba tương đối dài thi người đó có hiệu suất làm 
việc rất tốt, khả năng quan sát nhạy bén, sáng suốt, ham học, 
khả năng phàn biệt tốt, giỏi cơ biên và giao thiệp, khả năng 
thành công cao. Nêu tương đối ngắn thì người đó có khả năng 
làm việc kém, hàm hồ, có tật xấu hay nói dối. 

Độ dài ngắn của ngón út 

Người có ngón út tương dối dài thì giỏi sách lược, cơ mưu, 
giỏi ãn nói, hùng biện, có tri thức, không dễ tin người, ý chí 
mạnh, nhưng dễ nói dối hoặc lừa đảo. Nếu ngón út dài bằng 
ngón áp út thì những người đó phần lốn là nhà chính trị, nhà 
nghệ thuật hoặc nhà doanh nghiệp thành công và kiệt xuất, 






Ngón út đài Ngón út ngắn 


những nhân vật có uy tín, dầu óc kinh doanh rất tốt. Nếu ngón 
út dài bàng ngón giữa thì người đó có tính cách cao ngạo, lập 
dị, sáng suốt, sâu sắc, thích “đao to búa lớn”, giỏi che giấu, tâm 
thuật bất chính, thích gây rối và tranh danh đoạt lợi, hoặc vi 
danh lợi mà bán đứng người khác hoặc không có uy tín. 

Người có ngón út tương dối ngắn thì không giỏi dùng não. 
Tài ăn nói cũng như dầu óc kinh tế đều khòng tốt, không tự 
tin và không có sự nghiệp gì, việc gi cũng dễ bị người khác 
chi phối, thiếu ý chí, thiếu khả năng cạnh tranh, khả hăng 
thành công rất thấp. 

Độ dài ngắn to nhỏ của ngón út tiêu chuẩn thì người đó có 
trí tuệ cao, ăn nói giỏi, phản ứng nhanh nhạy, mưu cao, xã 
giao giỏi, tài sản hưng vượng, có thành tựu rất tốt. 

Hình dạng đầu ngón út 

Đầu ngón út có hình búp mãng cho thấy người đó rất tinh tế, 
phản ứng nhanh nhạy, khả năng thể hiện mình tốt, giỏi biện 
luận và được người khác yêu thích, thích nghiên cứu sự vật. 


Đầu ngón út có hình tứ giác thì người đó có học thức phong 
phú, làm việc thực tế, uy tín tốt, và trọng trách nhiệm, uy tín. 

Đầu ngón út hình bầu dục cho thấy người đó giỏi quản lý 
tài sản, đầu óc kinh doanh rất tốt, trí tuệ cao, giỏi cơ biến, 
năng lực xã giao tốt, quan hệ xã hội tốt, tri thức phong phú, 
bản năng mạnh. 

Phép xem tướng khớp ngón tay 


Những điều về ngón cáí và bốn ngón khác dã được trình 
bày chi tiết ở trên. Nhưng giữa các ngón tay hở hay khít, các 
ngón tay đều dài hay đều ngắn thì sẽ thế nào v.v... dưới đây 
sẽ trình bày cụ thể. 

Khớp ngón tay có hai loại là “lồi” hoặc “phẳng”, ta gọi là 
khớp lồi và khớp phảng. Những hiện tượng này liên quan rất 
lớn đến cố tính, không thể xem thường. 


Trước hết ta nói về khớp lồi: khớp lồi vốn là đặc trưng của 
bàn tay triết học, nhưng các kiểu bàn tay khác cũng thường có 
dốt lồi. Dù kiểu bàn tay nào, chỉ cần có khớp lồi thì tác dụng 
của chúng đều như nhau, dó là: khớp thứ nhất 
lồi (số 1 hình 4-12) chủ về người đó có dầu óc 
tỉnh táo, suy nghĩ chín chắn và giàu năng lực tổ 
thức. Khớp thứ hai lồi (số 2 hình 4-12): là người 
mưu trí, giỏi lập kê hoạch, có 
tài xử lý công việc. Nếu khớp 
thứ nhất và khốp thứ hai đều 
lồi thì có thể mưu nghĩ sáu 
xa, việc gì cũng suy nghĩ kỹ 
trước khi hành động, không 
bao giờ khinh suất. 

Khớp phàng (hình 4-13) 
thì trái ngược hoàn toàn. 




hình 4-13 






Khớp lổi Khớp phẳng 


Người này làm việc không những không suy nghĩ chín chắn, 
mà còn bị tình cảm thôi thúc, bốc đồng, bất chấp hậu quả, 
Tuy nhiên trực giác rất tốt, quyết định nhanh, giỏi giao tế, ở 
dâu cũng có bạn tốt, đáng tiếc khó tránh khỏi tính tình thất 
thường, có thủy mà không có chung, 

Chủ giải tổng hợp vế các ngón tay 

1. Bốn ngón áp sát nhau mà ngón giữa cong: là người chỉ 
biết làm theo ý mình. 

2. Ngón giữa áp sát ngón trỏ (tức ngón trỏ to thẳng, ngón 
giữa nghiêng tựa sang): là người thiếu tự tin và mẽ tín rất 
nặng. 

3. Ngón giữa tựa vào ngón áp út: là người có tấm lòng 
rộng mở, gặp việc không như ý cũng không canh cánh trong 
lòng, thích nghiên cứu nghệ thuật. 
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4. Người có các ngón đều dài thì tâm thái vui vẻ, chú trọng bề 
ngoài, hay để ý chuyện vặt của người khác. Nêu các ngón rất dài 
thì khó tránh khỏi quá câu nệ tiểu tiết, bới lông tìm vét. 

5. Người có các ngón dều ngắn thì quyết đoán nhanh chóng, 
dám làm dám chịu, giỏi biện luận, có tật nóng vội. Nếu các 
ngón đều ngắn lại rất to thì tuy cũng có các ưư điểm trên, 
nhưng lại là ngụy quân tử. 

6. Các ngón ngắn và hơi cong vào trong, thân ngón tay thô 
cứng không có khí sắc: là người nham hiểm. Nhưng nếu thân 
ngón tay thanh tú thì lại biết mưu nghĩ sâu xa. 

7. Các ngón tay mềm, nghiêng ra ngoài là ngưòi hòa nhã 
dề gần, giỏi giao tế, có tính hiếu kỳ. 

8. Các ngón không đẹp và cong, hình bàn tay lại thố là 
người cộc càn, hay cáu gắt, dễ nóng giận dẫn đến khó kiềm 
chế tâm tính, có khuynh hướng phạm tội. 

9. Các ngón tay mập mạp là người thích nhàn ghét lao 
động. Trái lại các ngón rất gầy lại là người bủn xỉn, nhưng có 
tinh thần nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 5: 


CÁCH XEM MÓNG TAY 


oUổi ngón tay có hình dạng mỏng, độ mềm cứng, dày 
mỏng và ý nghĩa khác nhau. Đại thế là móng mỏng thì mềm, 
móng dày thì cứng, móng dày cứng thì ngắn rộng, móng mỏng 
mềm thì hẹp dài. 

Độ dài ngắn của móng tay lấy độ dài mặt móng đạt đến 
một phần hai đốt thứ nhất làm tiêu chuẩn, vượt quá thì quá 
dài, không đủ thì quá ngắn. Nhưng móng tay thường hơi ngắn 
hơn dầu ngón tay, nên về thị giác thường thấy dài băng Vế đốt 
thứ nhất (hình 5-1). 

Chiều rộng hẹp của móng tay lấy chiều rộng giữa móng tay, 
phủ % chiều rộng mặt dốt ngón tay làm chuẩn, rộng hơn kích 
thước đó là rộng, hẹp hơn là hẹp (hình 5-2) 



Hình 5-1 


hình 5-2 



68 - 7 *. 



Độ DÀI NGẮN CỦA MÓNG TAY 



Móng tay dài 


1. Móng tay đài cho thấy có sự 
trao đổi chất mạnh mẽ, khí huyết 
lưu thông, tinh thần dồi dào, hoạt 
bát, tính cách ổn định, thông minh, 
tài trí, suy nghĩ chín chắn, khả năng 
phân tích và biện luận sắc bén, dễ 
đồng cảm. 

2. Móng tay ngắn cho thấy sự trao 
dổi chất diễn ra chậm chạp, vì quá 
trình sinh trưởng của móng tay từ gốc 
móng đến đầu móng cần thời gian 90 
ngày, móng tay sinh trương chậm cho 
thấy người đó khí huyết không đủ, 
khi chưa đến đầu ngón đã tiêu hao 
hết, nếu ở tay người lao dộng chân 
tay thì cho thấy tâm lực suy nhược, 
dễ mắc bệnh tim hoặc bệnh tật do 
khí huyết chi dưới không đủ; nếu ở 
tay người lao động trí óc thì cho thấy 

người đó dễ nổi giận, thích vạch lá tìm sâu, cằn nhằn không 
ngớt. Nhưng người có móng tay ngắn lại có phản ứng nhanh 
nhạy, sống thực tế và có khí phách. 

3. Móng tay quá dài thường thiên về hẹp dài, mặc dù khí 
huyết dồi dào, nhưng sức đề kháng bệnh tật yếu, dễ mắc bệnh 
nhiễm trùng; tủy, xương, răng thường có vấn đề. 



ỉ r - 

Móng tay ngắn 


Độ RỘNG HẸP CỦA MÓNG TAY 

Móng tay phủ ngang chừng ba phần tư dầu ngón tay là 
tiêu chuẩn, nếu rộng là người có sức khỏe tốt, chức nàng sinh 
lý tốt, có khả năng kháng bệnh cao; móng tay hẹp thì chức 



Móng tay hẹp 


năng sinh lý có một số khiếm 
khuyết, khả năng kháng bệnh 
tương đối yếu. Độ rộng hẹp của 
móng tay có thể thấy được mức 
dộ bao dung của một người, nếu 
rộng thì độ lượng, hòa nhã, tâm 
trí bình ổn; nếu hẹp thì ít bao 
dung, dề nóng giận. 

1. Người có móng tay phầng mà 
hẹp thì tính khí nóng nảy, dễ nổi 
giận, thậm chí có khuynh hướng 
thích gay hấn, đánh nhau. 

2. Người có móng tay hẹp 
ngắn trông rất nhỏ cho thấy 
người đó lòng dạ hẹp hòi, hay 
ghen ghét đố kỵ, nhỏ nhen, bủn 
xỉn dù là việc nhỏ nhặt cũng dễ 
khích động. 


3. Móng tay rộng cho thấy người dó có tấm lòng rộng rãi, 
bao dung, rộng lượng, nếu màu móng tay trong xanh là dấu 
hiệu nhiễm bệnh. 


Độ DÀY MỎNG CỦA MÓNG TAY 

Móng tay cứng và dày, cho thấy người đó có chức năng 
sinh lý kiện toàn, dồi dào sinh lực, cho nên sách “Thủy kính 
tập” viết: “Người có móng tay cứng, dày thì trường thọ, người 
có móng tay mềm mỏng thì đoản thọ; móng tay mềm mà ngắn 
thì nhút nhát; móng tay cứng thì mạnh mẽ”. Sách “Liễu trang 
tướng pháp" cũng nói tương tự, rãng: “Móng tay dày là người 
táo bạo; móng tay mỏng không phải là tướng tốt”. 




1. Người có móng tay dày cứng cho thấy sức sống dồi dào, 
có tinh thần độc lập cao. 

2. Móng tay cứng dày, mặt móng lồi tròn thì tinh lực dồi 
dào nhưng thiêu khả năng kiềm chế, cá tính mạnh mẽ, tính 
khí nóng nảy, như thể một ngày không cãi nhau thì không 
chịu được. 

3. Móng tay mỏng thường yếu và dễ gảy, cho thấy người 
đó thiếu canxi, phần nhiều là kém vui, thần kinh căng thẳng. 
Khi tức giận, tuy biết rõ là mình sai nhưng cũng không dễ 
nghe lời khuyên, cố chẵp, ngang bướng. Nếu đến mùa đông, 
móng tay mỏng dễ gãy nứt thì phải cẩn thận bị phong thấp 
hoặc bệnh tật do khí huyết dều hư. 

4. Móng tay mỏng và mềm là thiếu canxi, cho thấy người 
đó u uất kém vui, nguyên khí không đủ và có khuynh hướng 
suy nhược thần kinh. 

Sự TRAO ĐỔI CHẤT CỦA MÓNG TAY 

Theo quan sát của các nhà tướng tay học, chúng ta có thế 
suy đoán dược thời gian phát sính bệnh dựa trên dấu hiệu 
đặc thù trên móng tay (hình 5-3). 







1. Số (1) hình 5-4: sống ngang xuất hiện chỗ giữa Vá móng 
tay, nếu ở trên móng tay dày cứng thì trong khoảng 45 ngày 
trước đã bị bệnh, nếu ở trên móng tay mỏng mềm hoặc móng 
tay trẻ em cho biết người đó 35 ngày trước dã mắc bệnh. 

2. Số (2) hình 5-4, rãnh xuất hiện ở vị trí khoảng 3 Ấ móng 
tay cho thấy 50-60 ngày trưóc người đó đã mắc bệnh. 

Quan sát màu sắc cũng như các dấu hiệu đặc biệt trên 
móng tay, có thể dễ dàng suy đoán tình hình sức khỏe của 
người đó trong quá khứ. 

Quá trình mọc của móng tay 

Bình quân móng tay mọc từ gốc móng đến đầu móng mất 
khoảng ba đến sáu tháng. Hướng mọc bắt đầu từ da móng rồi 
xung quanh gốc móng, chỉ cần gốc móng không bị hống thì móng 
sau khi bị thương sẽ nhanh chóng mọc lại, cho đến khi phục hồi. 

Màu sắc móng tay phản ánh tình hình lưư thông khí huyết 
trong cơ thể, nữ giới trước khi phẫu thuật, bác sĩ thường 
nhắc họ rửa hết sơn móng tay, vì khi gây tê toàn thân, nhân 
viên gây mê phải quan sát màu sắc móng tay bệnh nhân để 
xem có thiếu dưỡng khí hay không. 

Bệnh tật phản ánh qua móng tay 

Móng tay là lớp sừng cứng do lớp sừng bề mặt da biến 
thành, dần mọc ra từ phần gốc, do dó nếu phần gốc bị bệnh 
thì móng tay cũng biến dạng, mà sự biến đổi móng tay liên 
quan đến bệnh nội tạng phần lớn cũng xuất hiện đồng thời 
khi bệnh tật phát sinh. 

Sự BIẾN ĐỔI MÀU SẮC MÓNG TAY 

Những vết đốm trắng trên móng tay di chuyển cùng với 
sự mọc dài ra của móng* Khi đến phần đầu sẽ tự biến mất* 





Trẻ em và nữ giới thường có những đốm này, nó không liên 
quan đến các bệnh nội tạng. Có người không chỉ có các vết 
đồrn, mà còn có các vệt dài màu trắng nằm ngang, cũng là 
một loại đốm trắng. Có rất nhiều đốm xuất hiện trên móng 
tay, rõ rệt nhất là đốm trắng và đốm đen. Cụ thể như sau: 

Đốm trắng: 

Ngón cái: Có việc hỷ về tình yêu. Phạm vi tình yêu rất rộng, 
không chỉ giới hạn ở tình vợ chồng, tình yêu nam nữ, mà còn có 
tình yêu thương cha mẹ con cái, anh chị em, thân hữu. 

Ngón trỏ: Có thể nhận được lợi ích trong việc công. 

Ngón giữa: Dự báo có việc hỷ nhờ đi du lịch mang lại. 

Ngón áp út: Dự báo có niềm vui do nhận được vinh dự, dù 
chỉ là lời khen ngoài miệng cũng khiến ngươi ta rất vui. 

Ngón út: Dự báo có thể nhận được niềm vui bất ngơ, kiếm 
được nhiều tiền. 


Đốm đen: 

Ngón cái: Dự báo kết bạn thất bại, thậm chí mệt mỏi, chán 
chường. 

Ngón trỏ: Tâm lý mê hoặc dẫn đến -thất bại. 

Ngón giữa: Thiếu chú ý dẫn đến sự cô bất ngơ. 

Ngón áp út: Khuyên bạn cbú ý tình yêu, tình dục sai lầm. 

Ngón út: Nhắc nhở bạn chú ý vệ sinh và an toàn cho trẻ 
em, bộ phận sinh dục. 

Màu sắc Móng tay 

Móng tay khỏe mạnh có màu hồng phân hoặc màu đỏ nhạt 
của khí huyết, nếu bóng loáng, khô, hoặc khí huyết biến đổi 





là dấu hiệu cơ thể có bệnh, đặc biệt thông qua móng ngón cái 
có thế suy đoán dược sức khỏe của tim, móng ngón giữa có 
thê cho thấy được sức khởe của phổi và cơ quan hồ hấp. 

1. Móng có màu vàng: dịch mật chảy xuống và chuyến vào 
mạch máu, phần lởn cho thấy đường ruột bị bệnh. 

2. Móng có màu trắng xám, thiếu ôxy cần thiết cho tuần 
hoàn máu, thiếu máu hoặc bệnh đường hô hấp, thường bị váng 
đầu nhẹ. 

3. Móng tay xó màu xanh nhạt: ôxy trong máu không đủ, 
không thể thở ra hết khí carbonic, thần kinh căng thẳng hoặc 
suy nhược thần kinh. Nếu không phải là bệnh về thần kinh thì là 
máu bị nhiễm vìrus, cần nhanh chóng chữa trị để tránh mắc 
bệnh scobut, bệnh tình dục, bệnh phổi v.v... 

4. Móng có màu xám xanh: có thể mắc bệnh phổi hoặc 
bệnh tim, nếu màu xám xanh chuyển sang màu tối sậm, mặt 
móng lại khô không bóng láng, thì phần lớn là chức năng 
sinh lý bị trục trặc nghiêm trọng, thậm chí người dó có nguy 
cơ tử vong. 

Vành trảng trên mòng tay 



Vành trăng tiỄu chuẩn 




Không có vành trăng 



Vànti trăng nhỏ Vành trăng to 


Vành trăng nằm ở phần gốc móng, trông giống mảnh trăng 
lưỡi liềm, khi bằng một phần tư móng tay, cho thấy chức nàng 
tuần hoàn máu rất tốt. Nếu vành trăng vượt quá giới hạn một 
phần tư móng tay thì tuần hoàn máu gấp, tim dập thất thường, 
có thể mắc bệnh thấp tim hoặc cao huyết áp, cẩn thận dề 
phòng các bệnh cao huyết áp, tràn máu não. 

Vành trăng khỏe mạnh cổ màu trắng tinh, nếu thấy có 
màu tối thì cần chú ý sức khỏe. 

Nếu thấy vành trăng xuất hiện trên mọi ngón tay thì người 
dó có tâm lý rất tốt, vượt qua được mọi cú sốc và thử thách. 



Vành trâng 
cùa ngón cái nhò 


Vãnh trăng nhử 


Khi vành tràng thường xuyên xuất hiện trên ngón cái thì 
người đó trông rất khỏe mạnh, nhưng cần chú ý về xương. 

Nếu cả mười ngón dều không có vành trăng thì thân tám 
đều mệt mỏi, dù không đến nỗi quỵ ngã, nhưng cơ thế bị bệnh 
tật giày vò. Nêu vốn có vành trăng mà dột nhiên biến mất 
thì cần chú ý bệnh hệ tuần hoàn. 

Xuất hiện vành trăng vốn là điều tốt, nhưng quá to cũng 
không được. Khi quá nhiều phải lưu ý bệnh tim, tràn máu não 
và lao phổi v.v... 

Tiêu chuẩn quan sẩt móng 

1. Móng bình thường: tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng 
móng là 4:3, vị trí móng d chỗ Vi đốt cuối ngón tay. Nếu hình 
thức và màu sắc móng bình thường thì có thế sống vui vẻ. 

2. Móng to: Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng là 5:3 hoặc 
5:4, vị trí năm ở chỗ Vi dốt cuối trở lên. Nếu có cảm giác 
móng che lấp toàn bộ đầu ngón tay thì người đó có tính cách 
ôn hòa, nhưng sẽ có bệnh về hô hấp. 




3. Móng dài: Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng ngón là 
5:3. Móng dài đến Vì đốt cuối ngón tay trở lên, mà khoảng 
cách giữa đầu ngón tay và móng đồng đều, người đó có tính 
cách trầm tĩnh, có xu hướng tiêu cực. 

4. Móng tay thìa canh: Còn gọi là móng tay lao, thuộc loại 
móng vừa tròn vừa to, trông giống một cái chìa canh phủ lên 
dầu ngón tay, là móng tay của người bệnh lao giai đoạn thứ 
nhất, nếu chuyển sang màu tím và gốc có gân xanh cho thấy 
bệnh đang nặng thèm. 

5. Móng tay ngắn: Chiều dài và chiều rộng của móng tay 
bằng nhau, nhỏ hơn Vì. đốt cuối ngón tay. Những người này có 
đầu óc sáng suốt, say mê nghiên cứu, biết nhẫn nại. 

6. Móng tay rộng: Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng móng 
là 3:4. Những người có kiểu móng tay này tính tình nóng nảy, 
lòng dạ hẹp hòi. 

7. Móng tay hẹp dài: Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng 
móng tay là 5:2. Chiều dài của nó hơi dài hơn ] /2 đốt cuối ngón 
tay. Những người này có tính đồng bóng (lúc thế này lúc thế 
khác) và nhạy cảm. 

8. Móng tay nhỏ: Chiều dài và chiều rộng móng tay đều 
nhỏ, đây là kiểu móng nhỏ nhắn và thanh nhã. Người có kiểu 
móng tay này rất nhạy cảm, nhiệt tình, phóng khoáng, nhưng 
hệ tuần hoàn và tim có vấn đề. 

9. Móng tay hình tam giác: Chia thành hai loại: hình tam giác 
thuận và hình tam giác ngược. Dù là kiểu hình tam giác nào thì 
kích thước cũng tương tự kiểu móng tay nhỏ. Người có móng tay 
hình tam giác thuận có lập trường không vừng. Người có móng 
tay hình tam giác ngược ý chí kém và có tính đồng bóng. 

10. Móng tay biến dạng: Móng tay khá mỏng và cong, những 
người này thiếu trung thực, thẳng thắn. Một góc đầu móng bị 
biến dạng là người có hoài bão. 





Cllú GIẢI TƯỜNG TẬN VỀ CÁC HÌNH DANG MÓNG TAY 

1. Móng tay bình thường: Là hình dạng móng tay lý tưởng, 
móng tay phủ Vì (dài), :i Á (rộng) đốt thứ nhất ngón tay, đầu móng 
tay hơi có hình dạng cùa đầu ngón tay, đầu mỏng tay rộng hơn 
phần gốc (hình 5-5). Những người có hình dạng móng tay này thân 
tám thường cân băng, tinh thần dồi dào, giàu lý trí và tình cảm, 
chức năng sinh lý bình thường, tính tình trầm lắng, có tinh thần 
phấn đấu, tiến thủ. 

2. Móng nhạy cảm: Đầu móng rộng, gốc móng hẹp nhỏ, 
thành hình thang hoặc hlnh tam giác ngược (hình 5-6), cho 
thấy người đó nhạy cảm, có khiếu thẩm mỹ, dạng móng này 
thường là phổ biến. Nếu phần trôn và dưới móng có chiều 
rộng chênh lệch lớn, dầu móng hình vòng cung dẹp, gốc móng 
thu lại thành hình vòng cung đẹp, cho thấy người đó yêu thích 
cái dẹp, rất nhạy cảm, thường hay lo xa. 

3. Móng tay vỏ sò: móng tay hình tam giác thuận thuộc 
dạng móng nhạy cảm, nhưng không thành hình vòng cung 
dẹp, hình dạng trông như vỏ con sò huyết (hình 5-7), cho thấy 
người đó bị suy nhược hệ thần kinh, dễ mắc bệnh liệt. Nếu 
móng chuyển sang màu trắng bệch hoặc màu vàng tối cho 
thấy bệnh liệt đã phát. 

4. Móng ngắn rộng: Móng rất ngắn và rộng (hình 5-8) cho 
thây người đó tâm trạng dễ khích dộng, phần lớn là bị bệnh 
tim nhẹ hoặc thần kình nhạy cảm, tính 
khí nóng nảy, ghét đời; hay châm chọc, 
bình luận về người khác, thậm chí tranh 
đấu với người khác, can thiệp vào 
chuyện không phải của mình. Nếu 
móng tay ngắn và có hình vuông, móng 
dày cứng, thì người đó có sức sống mạnh 



hình 5-5 hình 5-6 




hĩnh 5-7 hĩnh 5-8 hình 5-9 


mè, tính cách hòa nhả, dễ gần, khảng khái, tuân thủ pháp 
luật, thực tế, thích nghiên cứu khoa học. 

5. Móng tay ngắn hẹp: Móng tay ngắn hẹp (hình 5-9) cho 
thấy người đó thiếu ý chí và lòng can dảm, phần lớn là yếu 
đuối, hướng nội. Người móng dày thì thường hay cố chấp. Người 
có móng tay yếu thì năng lực kém, dề bị người khác chi phối, 
dễ mắc bệnh tim hoặc bị thương chân tay ngoài ý muốn. 

6. Móng tay nhỏ dài (hình 5-10): Cho thấy người đó trầm 
tĩnh, thông minh, nhưng dễ bị mặc bệnh đường hô hấp hoặc 
bệnh xương sống. Nếu quá dài lại xuất hiện vân ngang d gốc 
móng, hoặc mặt móng có vân dọc thì có nguy cơ phát bệnh ỏ 
ngực, phổi, họng. 

7. Móng tay hình hạnh nhân (hình 5-11): Móng tay hình 
hạnh nhân thường thấy ở nữ giới có khí chât tòn quý, trang 



Móng tay ngần rộng Móng tay ngán hẹp 





hình 5-10 hình 5-11 hình 5-12 


nhã, thường có đặc tính nhỏ dài. Đầu và gốc móng tạo thành 
hình dạng giống nhau, cho thấy người đó nho nhã, thành thực, 
khảng khái, có óc thẩm mỹ, nhưng dễ rơi vào không tưởng, 
nhút nhát. Nếu nam giới có kiểu móng này thi có xu hướng nữ 
tính hóa. Nếu móng tay hình hạnh nhân hẹp dài rõ rệt cho 
thấy người đó thể chất yếu, nguyên khí không đủ, đa sầu da 
cảm; dễ mấc bệnh xương tủy hoặc thiếu máu. 

8. Móng tay tròn lồi (hình 5-12): Móng tay che lấp đầu 
ngón, nếu viền móng dính vào ngón tay mà chỗ giữa của nó 
lồi lên, xung quanh thấp hơn là kiểu móng tay tròn lồi. Trái 
lại, xung quanh móng tay cao hơn, móng tay dẹt hoặc lõm 
gọi là móng tay lõm hoặc móng tay dẹt. 

a. Móng tay tròn lồi: Những người này có tinh lực dồi dào, 
tính cách cứng rắn, nóng nảy, thiếu khả năng kiềm chế, dễ 



Móng tay hình hạnh nhãn Móng tay trốn lói 




kích động. Nếu quá tròn lồi, màu sắc móng khòng bình thường 
cho thấy người đó có bệnh gan, phổi hoặc bệnh di truyền. 

b. Móng tay dẹt phẳng: Những người này thiếu khả năng 
điều chỉnh tâm trạng, thường bị kích dộng, dễ cáu gắt, gặp 
trắc trở là nản chí, ý chí không kiên định, dễ nản lòng. Móng 
tay dẹt phảng nếu cao dần từ gốc móng và dẹt phẳng ra ngoài 
cho thấy dây thần kinh tự chủ của người dó mất càn bằng. 
Nếu gặp ở “móng tay vỏ sò” cho thấy người đó bị bệnh đìèn 
tiềm ẩn hoậc di truyền, dễ bị đột quỵ, bại liệt, cần chú ý dưỡng 
sinh và định kỳ khám sức khỏe (hình 5-13) 

9. Móng tay kiểu sống ngang (hình 5-14): Mật móng tay có 
sống ngang lồi lên, là dấu hiệu của bệnh cơ quan hô hấp. Dấu 
hiệu này thường găp ở móng ngón cái của người nghiện. Ngoài 
ra, nếu mười ngón tay hoặc đồng thời có nhiều ngón có sống 
ngang thì cho thấy người đó có dấu hiệu bị sốt phong thấp 
hoặc bệnh do sau khi sốt viêm màng não gây ra. 

10. Móng tay hình rãnh (hình 5-15): Cũng như móng tay 
kiểu sống ngang; móng tay hình rảnh là dâu hiệu của sức khỏe 
mất cân băng, phần lớn là dấu hiệu thần kinh phản ứng của 
người đó mất cân bằng. 

11. Móng tay lồi lõm (hình 5-16): Có thể nói móng tay lồi 
lõm là hiện tượng kết hợp giữa “móng tay kiểu sống ngang” 
và “móng tay kiểu rãnh”, nếu mặt móng có hiện tượng lồi lõm 
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đều cho thấy người dó hay bị táo bón, thậm chí mắc bệnh trĩ 
hoặc lòi dom. 

12. Móng tay vuốt chim ưng (hình 5-17): Móng tay mọc cong 
vào mặt trong ngón tay trông như vuốt chim Ưng, cho thấy 
người đó có tính cách tham lam, lừa dảo, nói dối, đố kỵ, tâm 
trạng không ổn định, dễ kích động và cài nhau vdi người khác, 
dề mắc bệnh gan, phổi. 



Mống tay kiểu rãnh Móng tay lối lõm 


Những dấu hiệu mỏng tay đặc bíệt 

1. Vân dọc trên mặt móng tay: Khi vân dọc mặt móng tay 
không hình thành sống dọc lồi cho thấy đó là người chàm chỉ, 
chịu dược gian khổ, chỉ biết cho di không cầu nhận lại, làm việc 
rất hăng say. Nếu vân dọc mặt móng hình thành sống dọc lồi 
cho thấy người đó bị suy dinh dưỡng hoặc bệnh hệ thần kinh, 
hệ hò hấp suy nhược, nhất là khi hình thành sống dọc hoặc 
rãnh thảng. Nếu trên sông vân dọc mặt móng có dạng sóng là 
vân dọc bệnh lý, cho thấy cơ quan hô hấp của người dó không 
bình thường, phần lớn bị suyễn, ho hoặc hắt hơi. 

2. Trong móng có điểm bẩn: Đáy móng có điểm bẩn cho 
thấy người đó thần kinh quá nhạy cảm, việc gì cũng kinh sợ, 


dễ mất ngú. Nếu điểm bẩn Irong móng là đốm màu trắng cho 
thấy người đó bị suy nhược thần kinh, càng nhiều thì càng 
nặng, nhiều ác mộng, tình dậy khó ngủ lại. 

3. Móng tay mỏng giống mica: Móng tay mỏng trong suốt 
như mica, dù có màu hồng cũng không được xem thường, vì 
phần lớn cho thấy người đó bị mất ngủ và mộng mị, thưòng là 
một dấu hiệu cho thấy bị bệnh ký sinh trùng đường ruột, 
bệnh phổi, bệnh tim hoặc u phổi. 

4. Cắn móng tay: Nhiều người thành niên cũng như trẻ 
em có thói quen cắn móng tay, nguyên nhân là vì thiếu cảm 
giác an toàn, lòng trĩu nặng, lo lắng hoặc căng thẳng. Cắn 
móng tay quá độ sẽ khiến móng tay yếu, nếu nghiêm trọng 
thì có thể cắn vào bộ phận thịt rất nhạy cảm, làm bị thương 
ngón tay. 


Các bài vè về xem tướng móng tay cổ đại 

“Thổ chưởng tiên truyện”: 

Móng như ngói ống; thoải mái tinh thần. 

Móng như vỏ dưa; tối tăm thần khí. 

Móng mỏng mệnh ngắn. Móng dày thọ lâu. 

Móng nhọn trí thấp. Móng vỡ không thành công. 
Móng nhuận tài lộc nhiều. 

“ Tương chí đảm khí”: 

Chí thấy ô móng, móng là cái thừa của gân, xuất phát 
từ gan. 

Móng cứng mà to: chí cao, dám làm dám chịu. 

Móng ngắn mà mềm: chí thâp, sợ sệt mọi việc. 
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/ \hi xem tướng tay, người phương Tây xem các gò bàn 
tay, người Trung Quốc thì định phương vị theo bát quái, nên 
gọi là “xem bát quái”. Bát quái đầy đặn thì việc gì gặp hung 
cũng hóa cát. Tiêu chuẩn phán đoán bát quái và gò bàn tay có 
chỗ tương đồng, có chỗ khác nhau, có điều tên gọi của bát 
quái tương dối khó nhớ. Nguyên lý cơ bản của phương vị bát 

quái là “Càn là trời, Khôn là đất, 
trời trên đất dưới; Khảm là nước, 
Ly là lửa, nước phía tây lửa phía 
đông; Chấn là sấm, Tốn là gió, 
sấm phía dông bắc, gió phía tây 
nam; Cấn là núi, Đoài là dầm, núi 
phía tây bắc đầm phía dông nam”. 
Đây gọi là bát quái Phục Hy, còn 
gọi là bát quái tiên thiên (xem 
hình). 

Nhưng phương vị bát quái 
trong xem tướng tay áp dụng bát 
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Khôn, Đoài, và gọi tâm bàn tay 
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là minh đường. Phương pháp 


phán đoán của nó như sau: 





Cung Càn 

Càn là quẻ đầu tiên 
của bát quái, là trời, là 
cha, thuộc Kim, vị trí 
tương ứng với “gò thái 
dương” (gò mặt trăng) 
trong tướng tay học 
phương Tây. Càn 
tượng trưng cho phía 
tây bắc, quyền lợi, hy 
vọng, mơ ước. VỊ trí này 
đầy đặn, khống cố vân, 
không có xung phá thì 
người đó khỏe mạnh, 
đa trí, giữ được tài sản, 
nắm được huyền cơ, 
điều này tương tự phép 
xem tưđng tay của 
phương Tây. Điểm khác là “cung càn là cha”, từ bộ vị này có 
thể thấy được quan hệ cha con, nếu đầy dặn thì cha phát đạt, 
chủ về cha trường thọ, con cả dắc lực. Nếu đường trí đạo quá 
dài đâm vào cung càn, thì cha của người đó có thể mất sớm 
hoặc bị bại liệt do đột quỵ, hoặc cha con bất hòa sống riềng nên 
không thể tận đạo hiếu. Cung càn thấp lõm thì hay lo lắng bận 
rộn, xa quê bôn ba; nếu khí sắc cung càn có màu đen tối thì cha 
con có hình khắc phá tài. 

Cung khảm 

Khảm là cửa biển, thuộc Thủy, có nghĩa là gốc gác. Trong 
tướng tay học phương Tây không có gò sao này. Nó nằm ở dưới 
tâm bàn tay (minh dường), phía trên cổ tay, tức giữa Kim tinh 






và gò Thái âm, tướng tay học Trung Quốc gọi đó là dầu bàn tay, 
cho thấy căn cơ tố nghiệp. Cho nên vị trí này đầy đận thì sản 
nghiệp tổ tiên có chỗ dựa, cả đời cơm áo đầy đủ và may mắn, 
thông minh tài trí, xử sự quyết đoán, biết dùng người, con cháu 
hưng thịnh, về già càng tốt. Nếu thấp lõm thì tổ nghiệp khó có 
chỗ dựa, làm việc hay do dự, cả dời vất vả, gia đình khó Ếm ấm, 
sức khỏe không tốt. Nếu bộ vị này thấp lõm, lại có khí sắc đen 
tối thì không dược bơi lội vì e gặp thủy ách, hoặc tổ nghiệp phá 
sản. Nếu có ba dường chỉ ngang trông như quẻ càn thì nam giới 
kỵ nước dể phòng ách, không dược bơi lội; nữ giới khó sình, để 
phòng băng huyết khi sanh đẻ. 

Cung cấn 

Cấn là núi, thuộc Thổ, bộ vị này tương đương vói gò Kim 
tinh trong tướng tay học phương Tây. Quan điểm của tướng 
tay học phương Tây là gò Kim tinh cần đầy đặn vừa phải, 
nhưng không được quá lồi cao để tránh hư vinh, tình dục mạnh 
mẽ, e vì nữ sắc mà hại đến thân. Nhưng tướng tay học Trung 
Quốc thì cho rằng: Núi không ngại cao, càng cao thì càng tốt, 
cho thấy cơ thể cường tráng, tiền của nhiều. Vì cung cấn nắm 
về của cải, ruộng vườn, anh cm, nên cung cấn đầy dặn thì 
người dó ôn hòa nhân từ, anh em hòa thuận, sơ vận thuận lợi, 
ruộng vườn nhiều, sớm có con, bản thân khỏe mạnh, ít bệnh, 
làm việc nhiệt tình, có quyết tâm, cần cù và học rộng. Nếu bộ 
vị này thấp lõm mà có gân chỉ nổi lèn thì anh em không hòa 
thuận, vận thiếu niên, trung niên của bản thân không tốt, bất 
lợi cho con cái, làm việc đầu voi đuối chuột, thiếu nghị lực, 
không thích giao tế, không thích hoạt động, sợ chịu trách 
nhiệm, sức khỏe không tốt. Nữ giới kinh nguyệt không đều, 
vợ chồng tình cảm nhạt nhẽo. Nếu khí sắc bộ vị này đen tối 
thì đề phòng vợ con hoặc anh em bất hoà, hoặc mắc bệnh hệ 
sinh dục. 



Cung chấn 

Chân là sấm, thuộc Mộc, nên cần mạnh dạn, chủ về thó 
thiếp và dịa vỊ của bản thán, cho thấy cơ hội và sự tiến thoái 
của bản thân thời thanh niên. Bộ vị này tương ứng với Hỏa 
tinh thứ nhất trong tướng tay học phương Tây. Cung Chấn 
dầy đặn hồng hào thì ruộng vườn đại vượng, chủ về lấy được 
vợ hiền, trăm sự thuận lợi, tính cách dũng cảm, giỏi giang, có 
chí tiến thủ, trung niên đại phát đạt. Vị trí này ở nữ giới đầy 
đặn thì được chồng yêu thương, gia tài hưng vượng. Nếu thấp 
lõm thì thiếu dũng khí, khó có học vấn; vì suy nghĩ nhiều, 
thiếu quyết đoán nên khó thành đại sự, hơn nữa duyên thê 
thiếp mỏng, khó hòa hợp, thậm chí chia ngả đôi đường, hoặc 
vì vợ bệnh mà tan gia bại sản, thời trẻ sẽ vất vả. Ngoài ra 
nếu có nhiều đường chỉ tạp loạn thì nam giới sẽ lấy vợ nóng 
tính, nữ giới lấy chồng nóng nảy, cố chấp. Nếu đường trí đạo 
và đường sinh mệnh giao nhau và xuất phát từ cung Chấn thì 
tính cách nóng nảy, phải chú ý tu dưỡng kiềm chế. Nếu cung 
Chấn có khí sắc den tối, cho thấy đường ruột bị bệnh, hoặc 
vân đề hôn nhân sẽ khóng thuận lợi, cần đề phòng tai họa 
bất ngờ. 

Cung tốn 

Tốn là gió v thuộc Mộc, tương ứng với gò Mộc tinh trong 
tướng tay học phương Tây, chủ về của cải, có thực quyền, còn 
gọi là cung quý Vận tinh. Nếu cao lồi đầy đặn thì tính cách 
lương thiện, thiếu niên vận tốt, thông minh, có ý chí dộc lập, 
có quyền lực chi phối người khác, có tính thần trách nhiệm, 
rất ghét những người tham lam ngông cuồng và vô trách nhiệm, 
không hề e ngại vạch trần mặt nạ của họ. Cả dời tài vận rất 
tốt, gặp hung hóa cát. Nếu thấp lõm thì ít thu nhập, thiếu 
nièn vận không tót, không tụ tài, bôn ba đất khách. Nếu khí 





sắc đen tối cho thấy gan suy nhược, trong lòng lo lắng, trầm 
uất, đề phòng bị trộm phá tài. 

Cung ly 

Ly thuộc Hỏa, cung này còn gọi là cung quý quan lộc hoặc 
quan tinh, nắm vận mệnh trung niên. Do đó cung này dầy 
đặn thì trung niên phát đạt, tài lộc dều vượng, nèn làm công 
chức, không nên kinh doanh. Nếu thấp lõm thì vô duyên với 
quan vị, tuy phú quý vinh hoa nhưng khó lâu dài, tiểu nhân 
quá nhiều, thường gặp trắc trở, những người này không nên 
làm công chức, mà nên kinh doanh. Nếu khí sắc tối đen thì 
đề phòng mất chức hoặc bị hỏa hoạn. 

Trong tướng tay học phương Tây, cung Ly bao gồm hai bộ 
vị là Thổ tinh và Thái dương. Thổ tinh dại diện cho cô độc, 
chăm chỉ, cảnh giới, trầm uất; gò Thái dương đại diện cho 
huy hoàng, thành công và mỹ cảm, cung Ly dều có những 
dặc diểm này. Trong tướng tay học phương Đông, cung Ly 
đại diện cho quan lộc, sự cô độc, thành còng. 

Cưng khôn 

Khôn là đất, là mẹ, thuộc Thổ, chủ về phúc dức, nèn còn 
gọi là cung quý Phúc tinh, tương dương với gò Thủy tinh trong 
tướng tay học phương Tây, là nơi dể xem hôn nhân và con cái. 
Cung này đầy dặn cao lồi cho thấy mẹ là người phúc đức, con 
cái ngoan hiền, bản thồn sống thọ, vợ là nội tướng hiền, cuộc 
sống hôn nhân hạnh phúc, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp 
thành công, vận tuổi già càng tốt. Nếu cung này thấp lõm thì 
không nên kết hôn sớm, không dược có con sớm, con trưởng 
cần nhận người có phúc đức làm cha mẹ nuôi. Nếu thấp lõm 
mà lại bị thương hoặc chỉ tay xéo xung phá thì thường là người 
mồ côi mẹ sớm, tình cảm vợ chồng cũng khó hòa hợp, hay cãi 
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nhau và sống ly thân, phúc đức dương nhiên cũng bị ảnh hưởng, 
khó tích lũy dược tài sản. Nếu khí sắc đen tối cho thấy mẹ 
hoặc vợ gập tai nạn. 

Cung đoài 

Đoài là đầm lầy, thuộc Kim, cung này còn gọi là cung nô 
bộc, chủ về thuộc hạ, dùng người, tướng tay học phương Tây 
gọi bộ vị này là gò Hỏa tinh thứ hai. Cung Đoài dầy đận thì 
được thê tài, vợ chồng hòa thuận, cuộc đời nhiều thu nhập 
phụ, bản thân dám làm dám chịu, yêu thương cấp dưới, được 
cấp dưới kính trọng. Nếu thấp lõm thì tiên thiên không đủ, 
sức khỏe không tốt, tính nóng, không nhẫn nại, dùng người 
bất trung, tiểu nhân quá nhiều, thường phiền não vì vấn đề 
tiền bạc, kết hôn với người khác tỉnh. Nếu đường trí đạo đâm 
vào cung này thì có tính cách phản kháng. Nếu cung này có 
khí sắc đen tối, thì e sẽ liên lụy vì bạn bè mà phá tài hoặc bị 
thuộc hạ hại. 

Minh đường 

Minh đường là tàm bàn tay, tướng tay học phương Tây 
gọi là bình nguyên Hỏa tinh, tướng tay học phương Đông gọi 
là cung quý Thiên nhất. Cung này cho biết sự lao khổ, an 
nguy, cát hung của con người. Nên phẩng đầy, kỵ chỉ tay 
ngang đâm loạn để tránh tâm trí phiền loạn. Cung này xuất 
hiện điểm trắng và trệ thì phá tài. Có sác xanh thì chủ về 
thị phi lo sợ. Có sắc den tối thì chủ về sắp mắc bệnh nặng 
hoặc sắp có tai họa bất ngờ. Nếu có màu đỏ thì tài vận sắp 
đến, của cải hưng thịnh. 







CHƯƠNG^: 

PHÂN LOẠI NGỦ HÀNH 


f\, , 

L Ác nhà tướng học xem tướng tay trước hết là xem hình 

dạng, các đường chỉ và màu sắc của bàn tay đế’ xác định thuộc 
tính ngũ hành của nó. Ngũ hành là tên gọi chung của kim, mộc, 
thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tượng trưng cho các nguyên khí của 
trời dất, quan niệm truyền thống phương Đông cho rằng con 
người sinh ra nhờ tụ được nguyên khí của trơi đất, cho nên có 
thuộc tính của âm dương ngũ hành. Nhưng nguyên khí của một 
con người không nhất thiết là có đủ ngũ khí, có trường hợp chi 
có khí của một hành, có trường hợp nhiều khí hỗn hợp mà 
thành, hoặc nặng hoặc nhẹ, hình sắc đa dạng, nhưng dù thê 
nào cũng không tách khỏi ngũ hành. Do đó các nhà tướng tay 
học dùng ngũ hành để luận về con ngươi, tức là bắt tay từ cái 
gốc, nếu biết được cái gốc của người đó thì sự hiền ngu, trí 
muội, cát hung của ngươi đó cũng có thể biết được đại khái. 

Bàn tay hình kim 

a. Bàn tay vuông ngón tay vuông, sắc nhuận mà xương mềm, 
đường chỉ thanh tú. 

b. Kim tượng trưng cho nghĩa, tính tình ngay thẳng không a 
dua, tuân thủ pháp luật, trọng lý trí chứ khống theo số đông. 

c. Đầu óc thực tế, không chuông hư vinh, yêu quý bản thản, 
cần kiệm, ý chí kiên định. Thiếu li n h hoạt, nhưng có nguyên 
tắc, văn võ song toàn, giỏi kinh doanh. 






Bàn tay hình kim 

Bàn tay hình mộc 

a. Bàn tay dài, ngón tay dài, gầy mà không trơ xương, nhiều 
đường chỉ thẳng, đốt ngón tay có mấu. 

b. Mộc trượng trưng cho lòng nhân, nên người có bàn tay 
hình mộc thì trường thọ và có lòng nhân từ. 

c. Iliếu học, suy nghĩ sâu sắc, trí tuệ cao, nhẫn nại, đũng 
cảm, quả đoán, không sợ thất bại, ý chí kiên cường. Thích vãn 
học, có óc thẩm mỹ, có lòng nhân ái, nhưng hay chấp nhặt, 
người này phát triển tương đối chậm, nên thiên về văn chương, 
nhà giáo dục, làm công chức hoặc chính trị. 



Bàn tay hình mộc 




Bàn tay hình thủy 


a. Bàn tay mập, ngón tay tròn, tay mềm vân nhỏ, đường 
chỉ tay sâu và rõ ràng, có nhiều dường chỉ kép. 

b. Thủy tượng trưng cho trí tuệ, thông minh, có thể thích 
nghi với hoàn cảnh, dễ phiêu bạt bất định. 

c. Thích tìm tòi, có khả năng hùng biện, thích các con số, 
tài hoa xuất chúng, phát triển trong giới vàn học là thích hợp 
nhất. Nếu ngón cái ngắn nhỏ thì thích nhàn nhã xa hoa, dễ 
bốc đồng, tình cảm thất thường, làm việc thiếu kiên nhẫn. 



Bàn tay hình thùy 


Bàn tay hình hỏa 

a. Bàn tay và ngón tay đều nhọn, tay thô to và lộ gân cốt, 
bàn tay màu đỏ, chỉ tay sâu. 

b. Hỏa tượng trưng cho lễ, người có kiểu bàn tay này thì 
giữ lễ, cẩn thận. 

c. Bề ngoài nho nhã lịch sự, nhưng bên trong nóng vội, tư 
tưởng rộng, hay ảo tưởng, hay dựa dẫm. Không tính đến hậu 
quả. Người tuy thông minh nhưng hình khắc lục thân, tính 

92 - 3 *, 


tình thất thường, có vợ con muộn. Người có bàn tay hình hỏa 
tương dối vất vả, nên theo nghề quân dội, cảnh sát. 



Bàn tay hĩnh hòa 


Bàn tay hình thó 

a. Bàn tay và ngón tay đều dày chắc, da và vàn đều thô, 
chỉ tay rất ít. 

b. Thổ tượng trưng cho tín, người có kiểu bàn tay này thi 
trang trọng và giữ chữ tín. 






c. Tinh lực dồi dào, khắc khổ, nhẫn nại, làm việc nhanh 
nhạy và giàu óc sáng tạo, con người thành khẩn, tính tình cố 
chấp, dám làm dám chịu, không chuộng hư vinh, ý kiến ít, 
tình cảm dễ xung động, có thể làm nhiều nghề; con cháu, 
phúc đức đều tốt. 

Nhưng không nhiều người có kiểu bàn tay hình “kìm, mộc, 
thủy, hỏa, thổ” thuần túy, nếu có thì đại phú đại quý, nếu có 
hình kim thì tùy theo tính chất của hình kim mà phán đoán 
tốt xấu, diều này liên quan đến triết lý “ngũ hành tương sinh 
tương khắc”, tương sình là chì mối quan hệ dung hòa lẩn nhau, 
tương khắc là biểu thị mối quan hệ đối nhau tranh nhau. 

Thế nào là sự sinh khắc của ngũ hành? Sinh là: kim sinh 
thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. 
Khắc là: kim khác mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc 
hỏa, hỏa khắc kim. Lẽ sinh khắc cò nhiên như trên, nhưng còn 
có cái gọi là phản sinh khắc, tức là kim vốn dựa vào thổ để 
sinh, thô nhiều thì chôn kim; thổ vốn dựa vào hỏa để sinh, mà 
hỏa nhiều thì thổ khô; hỏa vốn dựa vào mộc dể sinh, mà mộc 
nhiều thì hỏa tắt; mộc vồn dựa vào thủy đế sinh, nhưng thủy 
nhiều thì mộc trôi nổi; thủy vốn dựa vào kim để sinh, mà kim 
nhiều thì thủy dục. Cứ thế loại suy, gọi là phản sinh khắc, mục 
đích của nó không ngoài nói rõ cái nghĩa “tốt quá hóa xấu”, tức 
là vạn sự vạn vật quý ò sự “trung hòa”. 

Trên đây đả giới thiệu ngũ hành và lẽ sinh khắc của chúng, 
giờ chúng ta hãy nghiên cứu bàn tay hỗn hợp ngũ hành. Trước 
hết, chúng ta hãy làm rõ những dặc trưng của hình bàn tay 
kim mộc thủy hỏa thổ: 

Kim - có đặc trưng là thịt bàn tay không dày không mỏng, 
thẳng ngay, vuông vức và có màu trắng. 

Thủy - có đặc trưng là mập tròn thịt nặng, màu đen và bóng. 
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Mộc - có đặc trưng là bàn tay và ngón tay dài mà gầy 
thảng, xương cứng và đẹp, màu xanh. 

Hỏa - Có đặc trưng là nhọn, màu đỏ. 

Thổ - có đặc trưng là dày chắc, màu vàng. 

Theo các đặc trưng ngũ hành nêu trên, chúng ta giả thiết 
phát hiện mu bàn tay hình kim có thịt dày, màu nâu vàng, vậy 
có thể biết được bàn tay dó hình kim có thổ; nếu nhận thấy bàn 
tay hình kim mập và ngón tay tròn, thì đó là bàn tay hình kim 
có thủy; loại suy tương tự dối với các trường hợp còn lại. Bàn tay 
hình kim có thổ, nếu thổ không dày (tức bàn tay không dày mà 
màu vàng không đồng nhất thì thổ có thể sinh kim, nó dày mà 
không đến nỗi chôn kim, nên bàn tay hình kim có thổ là tốt, 
giàu sức sống. Nhưng khi dó còn phải kiểm tra xem người đó 
sinh vào mùa nào trong bốn mùa xuân hạ thu đông mới dễ dưa 
ra kết luận cuối cùng. Bởi lẽ ba mùa xuân hạ dông đều không 
phải là mùa vượng của kim, nếu có thổ sinh phù trợ thì chỉ có lợi 
chứ không có hại. Nếu sinh vào mùa thu thi kim thịnh vượng, 
nên dâu ngại thổ sinh thêm? Nếu thổ mòng thì không thành vấn 
dề, nếu thổ dày thì sẽ quá cứng, “quá cứng thì gãy”, đó là lẽ 
thường tình của sự vật, vì như thế chưa thấy cái lợi dã thấy ngay 
cái hại. Cho nên cùng là hình kim có thổ, nhưng nếu không kiểm 
tra rõ mùa sinh thì không thể vội vàng nhận định là có lợi hay 
có hại. Cái lợi hại của hình kim có thổ là như thế, nếu có thủy thì 
sao? Trưốc tiên cũng phải xem mùa sinh để biết được lẽ sinh 
khắc. Nhưng chò khác nhau giữa thủy và thổ là ở chỗ, thủy “tiết” 
kim, thổ “sinh” kim, sinh và tiết là sự đối chiếu tương phải, nên 
tôi thích bàn tay hình kim có thủy mà sinh vào mùa thu chứ 
không thích sinh vào các mùa khác, vì bản thân mạnh thì mới 
chống được tiết. Tóm lại dù hình kim có kèm theo cái gì thì lẽ 
cân nhắc cũng tương tự. Dưới đây sẽ trình bày năm loại hình bàn 
tay có kèm theo các hình chất khác. 



Hình kim có kèm các hình khác 

a. Hình kim kèm thổ thường là bàn tay tốt, có diều thổ 
dày thì không tốt cho người sinh vào mùa thu, vì quá vượng 
thì không tốt, người đó sẽ gập nhiều trác trở. 

b. Hình kim kèm thủy thì người đó thồng minh linh hoạt, sinh 
ra vào mùa thu sẽ rất tốt, nếu sinh vào các mùa khác thì không 
nén vì thủy khí quá nặng, khó tránh khỏi nhiều thành bại. Người 
tuy thông minh nhưng làm việc thiếu kiên nhẫn và không thực tế. 

c. Hình kim kèm hỏa (chủ yếu biểu hiện là đầu ngón tay 
nhọn mỏng), nếu chỉ có một chút hỏa thì tốt, vì “lửa nhỏ luyện 
kim”, có thế trở thành dại khí. Nếu sinh vào mùa thu là tốt 
nhất. Vốn bàn tay hình kim tương đương với bàn tay hình 
vuông trong tướng tay học phương Tây, hình vuông là chín 
chắn, nhưng thiếu linh hoạt, hơi kèm chút hỏa thi chín chắn 
lại thêm linh hoạt sẽ tốt hơn. Nhưng hỏa quá nặng (tức ngón 
tay quá nhọn mỏng) thì không phải là tướng tốt, mà sẽ mất đi 
sự chín chắn và trở nên hời hợt. 

d. Hình kim kèm mộc (chủ yếu biểu hiện là đốt ngón tay 
có mấu), rõ ràng là tướng tốt, người này có tư duy chặt chẽ và 
sâu sắc, nhiều tài hỷ, vì kim khắc mộc thì sinh tài. Nhưng 
mộc khí quá nặng (tức hình tay khô gầy) thì không cát. 

Hình mộc kèm các hình khấc 

a. Hình mộc kèm thổ, thổ mỏng thì tài dày, thổ dày thì 
không nên, quá dày thì mộc gãy, trừ phi người đó sình vào 
mùa xuân thì không có trở ngại gì đáng kể. 

b. Hình mộc kèm kim thì kim mỏng là tốt, vì người đó sẽ 
rất chín chắn và da trí, có thể thành công lớn. Nếu kim nặng 
thì cả đời vất vả, bại nhiều thành ít, nhưng sinh vào mùa thu 
thì không đáng ngại. 



c. Hình mộc kèm hỏa, hỏa nhẹ thì có lợi, người đó sẽ rất 
linh hoạt đa trí, nhưng ít nhẫn nại. Nếu hỏa mạnh thì không 
tốt, quá mạnh thì mộc cháy. 

d. Hình mộc kèm thủy, thủy ít sẽ có lợi, trừ phi sinh vào 
mùa hạ, còn các mùa khác đều kỵ thủy nhiều. 

Hình thủy kèm các hình khác 

a. Hlnh thủy kèm mộc (tức dốt ngón tay hơi lồi, màu xanh 
trắng và sáng), có thể phú quý phúc lộc, tốt nhất là sinh vào 
mùa dông. Mộc quá nặng thì thủy khô, không tốt. 

b. Hình thủy kèm kim (tức đầu ngón tay hơi vuông, màu 
chuyển trắng), cũng chủ về phú quý phúc lộc, nhưng sinh vào 
mùa xuân, hạ, thu thì tốt, mùa đông thì hơi kém. Nêu kim quá 
năng thì không nên, nhất là vào mùa đông. 

c. Hình thủy kèm hỏa (tức ngón nhọn, bàn tay dỏ), thì tài 
lộc tuy rộng, nhưng thàng trầm vô thường. Sinh vào mùa 
đông thì tốt hơn. Sinh vào mùa hạ nếu hỏa khí lại nặng thì 
tối kỵ. 

d. Hình thủy kèm thổ (tức thịt mu bàn tay rất dày, màu 
vàng), thổ mỏng thì không sao; thổ dày, trừ phi sinh vào mùa 
đông, còn không đều không nên, nếu lại thêm màu sắc khố 
vàng thì người đó doản thọ. 

Hình hỏa kèm các hình khác 

a. Hình hỏa kèm thổ, thổ mỏng thì có lợi, nàng thì không tốt, 
nhưng nếu sinh vào mùa hạ thì không kỵ thổ nặng. 

b. Hình hỏa kèm mộc, mộc mỏng thì có lợi, nhưng giảm bớt 
tính xung dộng của người đó, làm việc tương đối thận trọng. 
Dày thì không nên, sinh vào mùa hạ là tốt. 





c. Hình hỏa kèm kim, kim mỏng thì tài nguyên dồi dào, 
sinh vào mùa hạ là tốt nhất. Nếu kim nặng thì không nén, 
nhất là sinh vào hai mùa thu dông. 

d. Hình hỏa kèm thủy là tối kỵ, nếu bàn tay có màu đen 
đặc thù thì càng không phải là điềm cát. 

Hình thố kèm các hình khác 

a. Hình thổ kèm mộc thì không tốt, vò mộc khắc thổ. Nếu 
mộc nặng thì dại kỵ. (Ghi chú: trong các hình bàn tay ngũ hành, 
trừ hai hình kim mộc hơi khắc nhưng có lợi ra, các hình khác 
đều kỵ khắc, tức hơi khắc cũng bất lợi). 

b. Hình thố’ kèm kim ít thì có lợi. Nếu màu quá tráng tức 
kim nặng thì bất lợi. 

c. Hình thổ kèm thủy chủ về tài lợi đều vượng. Nhưng 
thủy khí quá nặng lại không có lợi, khi đó cuộc sống khó được 
yên định. 

d. Hình thổ kèm hỏa, nếu dặc trưng của hỏa chỉ biểu hiện 
ở bàn tay có màu dỏ, thì chủ về dại lợi. Nếu biểu hiện đầu 
ngón tay nhọn thì không cát, làm việc khó thành công. 


Kim không sợ vuông, mộc không sợ gầy, thủy không sợ 
mập, hỏa không sợ nhọn, thổ không sợ đục. 

Kim được kim, tinh cương nghị. 

Mộc dược mộc, tài lộc dủ. 

Thủy được thủy, văn học quý. 

Hỏa dược hỏa, thây thành quả. 

Thổ được thổ, tủ kho dày. 

Nèn nếu đầy dặn nghiêm cẩn, không giàu thì sang; nếu 
nông mỏng nhẹ khô, không tam thì yểu mệnh”. 




CHƯƠNG 8: 


PHÁN ĐOÁN CÁT HUNG 
QUA VÂN TAY 


"l/ân tay học là một mồn chuyên ngành, vân tay là ký 
hiệu dặc biệt của mỗi người, vì vân tay không thay đối từ khi 
sinh ra đến khí chết đi. Không bao giờ có trường hợp hai 
người có vân tay giống hệt nhau. Vân tay được chia thành hai 
loại là vân xoáy và vân suôn. Qua phân tích, ta có thể biết 
được tính cách của con người và triệu chứng tiềm ẩn cua bệnh 
tật. Dưối dây sẽ trình bày đậc tính của hai loại vân tay cũng 
như phân tích tổng hợp về chúng: 

1. Vân suôn còn gọi là vân sọt có hình dạng là các đường 
vân đều chạy theo một hướng, trông giống một cái sọt tre. 
Loại vân tay này tượng trưng cho cá tính mềm mỏng, tình 
cám dễ thay đổi, dễ thích nghi với hoàn cảnh, thích làm 
công tác đoàn thể. Tiêu hóa kém, tìm yếu. 

2. Vân xoáy còn gọi là vân xoắn ốc, hình dạng trông giống 
các vòng tròn vày quanh nhau. Một số vân rât chỉnh tề, nhưng 
cũng có nhiều vân không ngay ngắn. Người có nhiều vân xoắn 
ốc thì thích dộc lập, ích kỷ, khống dề chiều chuộng người khác, 
thiếu tế nhị, trái ngược hẳn với người có vân suôn, hơn nữa 
người có vân tay toàn là vân xoáy luôn hành dộng chậm chạp, 
không dễ dàng đưa ra bất kỳ quyết định nào, cần mất rất 
nhiều thời gian suy nghĩ khi phải thay đổi lập trường hoặc 
sửa đổi kế hoạch. 



Phân tích hai loại vân tay 

1. Nãm ngón tay đều là vân xoáy: Dù quá tự tin, cố chấp 
bướng bỉnh và bốc đồng, nhưng có tính độc lập. Luôn sống 
kiên cường dù trong nghịch cảnh, dù thăng trầm hay may 
mắn cũng không quên tu dưỡng và tự chủ. 

2. Năm ngón tay đều là vân suôn: Là người chính trực, rất 
khéo léo trong những công việc cần dùng tay. Nhưng không 
giỏi xả giao, dễ gặp trắc trở nếu hợp tác làm ãn, nên tốt nhất 
là kinh doanh độc lập 

3. Ngón cái và ngón út là vân xoáy: Là người nổi bật nếu 
chọn nghề dựa vào tài năng hùng biện của mình, đừng chỉ 
nhìn thấy lợi ích trước mắt, mà phải nỗ lực hơn. 

4. Ngón cái và ngón áp út là vân xoáy: Thời thanh niên tuy 
vất vả, nhưng nếu nỗ lực làm việc, cố gắng làm đến mức tốt nhất 
thì thời trung niên đến tuổi già sè nâng cao địa vị và tài lực. 

5. Ngón cái và ngón giữa là vân xoáy: Những người này 
luôn cảnh giác mình không dược thoái chí, cùng không chịu 
cô độc, mà thường nỗ lực tự tu dưỡng, nếu tìm được một người 
giúp sức, sẽ dạt dược thành tựu lớn. 

6. Chỉ có ngón cái là vân suôn: tài khí hơn người, đầu óc 
sáng suốt. Khuyết điếm là nóng tính và bốc đồng. Cần chín 
chắn từng bước đi lên. 

7. Chỉ có ngón út là vân suôn: Có tính cách ôn thuận và thỏa 
hiệp, nếu biết tận dụng tình cảm bạn bè và tiền bối sẽ thành 
công, nhưng phải cẩn thận sự bất tín nhiệm của người khác. 



8. Ngón áp út và ngón út là vân suôn: Vì cá tính nóng nảy, 
ý chí và khả năng hành động yếu, nên e sẽ lỡ dỏ cả đời. Nêu 
biết nỗ lực sửa đổi những nhược điểm này, trở nên chuyên 
tâm làm việc sẽ đạt được thành quả mỹ mãn. 

9. Chỉ có ngón cái là vân xoáy: Sức sống mạnh mẽ, thuộc 
tuýp thành công muộn, nên thời thiếu niên đến trung niên 
khống có cảnh ngộ tốt. về già sẽ dạt được thành công. 

10. Chỉ có ngón trỏ là vân suôn: Tuy là nhà hoạt động xâ 
hội, nhưng nếu không vừa ý trong những chuyện nhỏ thì sẽ 
thích làm những công việc dầu cơ, cần phải vạch kế hoạch 
làm việc chu dáo, chặt chẽ. 

11. Chỉ có ngón giữa là vãn xoáy: Tuy có lý tưởng, hoài bão 
lớn lao, nhưng e sẽ trở thành người khoe khoang vọng tưởng. 
Điều cần nhất là phải luôn tự kiểm điểm, tiến lên từng bước 
vững chắc. 

12. Chỉ có ngón áp út là vân xoáy: Đầu óc nhanh nhạy, 
không hề sơ hở trong bất kỳ việc gì, làm việc nhanh chóng, 
nên được người khác quan tâm. Nói chung là mẫu người biết 
tùy cơ ứng biến. 

13. Chỉ có ngón út là vân xoáy: Đây là mẫu người khồng 
kế tục gia nghiệp của tổ tiên, nhưng lại rất thành cống trong 
sự nghiệp riêng. Tuy có phương pháp và tài năng, nhưng kém 
nhẫn nại, bền bĩ. 

14. Ngón cái và ngón trỏ là vân xoáy: là người giỏi xà 
giao, phóng khoáng, nên được người khác kính trọng, nhưng 
do quá lương thiện nên rất dễ bị mắc lừa và chịu thiệt 
thòi. 

15. Ngón trỏ và ngón út là vân xoáy: Người này có tính 
cách rất cẩn trọng, chín chắn, già dặn, không việc gi không 
làm được, vì cam chịu nên cuộc sống rất phẳng lặng. 



16. Ngón cái và ngón giữa là vân suôn: Người này sẽ chi 
tiêu quá trớn cho các cuộc chiêu đãi khồng cần thiết. Do đó 
phải chặt chẽ trong chi tiêu. 

17. Ngón trỏ và ngón áp út là vân xoáy: Đây là mẫu người 
không dễ phục người khác, nhưng có tính cách kiên định, vì 
có ý chí và khí khái nên sẽ dần đạt được thành công. 

18. Ngón giữa và ngón út là vân xoáy: Cuộc sống của người 
này rất chìm nổi, nóng vội là điều tối kỵ trong bất kỳ việc gì, 
thường thì người đó đều biết giữ vững bước đi của mình. 

19. Ngón áp út và ngón út là vân xoáy: Có tài hùng biện, 
khôn khéo, nếu nỗ lực thì thành công lớn. 

20. Ngón trỏ và ngón giữa là vân suôn: Đây là mẫu người 
thuần hậu, chất phác, có đức vọng và uy tín, trước tuổi trung 
niên thường gặp hoàn cảnh éo le, về già sẽ rất tốt. 

21. Ngón giữa và ngón út là vân xoáy: Tuy có năng lực 
thực hiện cóng việc, nhitìig dễ sai sót khi quyết đoán, phán 
đoán. Mẫu người này cần nhẫn nại khi thực hiện mọi công 
việc. 

22. Ngón trỏ và ngón út là vân suôn: Khoan dung và giàu 
lòng nghĩa hiệp, có khí chất của lãnh tụ. Xử sự linh hoạt, đòi 
tay khéo léo, dù là một nhà kỹ thuật cũng rất xuất sắc. 

23. Ngón trỏ và ngón áp út là vân suôn: Làm việc mà không 
tự kiểm điểm hành vi của mình, như thế e sẽ rước họa. Nếu 
không chìm đắm trong tửu sắc thì sẽ thành công lớn. 

24. Ngón cái và ngón trỏ là vân suôn: Là mẫu người dũng 
cảm, chính trực, sau khi thiết lập mục tiêu, sẽ suy nghĩ chu 
đáo và thực hiện. 

25. Ngón giữa và ngón út là vân suôn: Nhửng người này có 
chí hưđng lớn, biết nắm bắt cơ hội, thích hợp với nghề đầu cơ, 
về già vận thê sẽ thịnh vượng. 



26. Ngón giữa và ngó áp út là vàn suôn: Lồi lạc và bình tĩnh, 
không coi trọng tiền bạc, vì hào sảng nèn sẽ không quan tâm 
đến người khác một cách chu đáo và tì mỉ. 

27. Chỉ có ngón út là vân suôn: Giỏi xã giao, thuần hậu và 
chất phác, được cấp trên và cấp dưới tín nhiệm, vận thế sẽ dần 
hưng thịnh, là người được may mắn trời cho. 

28. Chỉ có ngón giữa là vân suôn: Có lòng dùng cảm và 
hiệp nghĩa, cần cù, được người khác tín nhiệm, có khả năng 
phát triển sự nghiệp. 

29. Chỉ có ngón trỏ là vân suôn: Đạo đức tốt, là người có 
lương tâm, có khí chất của nhà tư tưởng. Không thích hợp 
làm thương nhãn, thích hợp nhất là làm học giả, nhà giáo dục 
và nhà tôn giáo. 

30. Ngón trỏ và ngón giữa là vân xoáy: Vì cố đạo dức tốt 
và có tài thỏa hiệp, nên dược mọì người ủng hộ và có thành 
tựu lớn. Nhưng sẽ gặp trắc trở về vấn đề ngưdi khác giới, từ 
đó nảy sinh mâu thuẫn. 

31. Ngón cái và ngón áp út là vân suôn: Là người thuần 
phác, nếu không nóng vội, biết từng bước đi lên, khai thác 
vận thê thì sẽ có dược danh tiếng và của cải. 

32. Ngón cái và ngón út là vân suôn: Tuy chính 'trực 
nhưng ngoan cô và cái tôi quá mạnh, nên bị người ta ghét, 
từ tuổi trung niên trở đi vận thế sẽ chuyển biến tốt. 



CHƯỜNG 9: 


PHÂN TÍCH CHỈ TAY 


C/Mghiên cứu tướng tay học phải hiểu rõ sự khác nhau 
giữa tay phải và tay trái. 

Trước hết ta bàn về tay trái: 

1. Bất kế nam hay nữ, tay trái đều được gọi là tiên thiên 
chưởng. 

2. Bàn tay này phản ánh sự di truyền của dời trước, bao 
gồm thể chất, tư duy và bệnh lý. 

3. Trong giai đoạn 10-20 tuổi, chỉ tay biến đổi rất lớn; khi 
môi trường, trạng thái tâm lý, bản nàng phản ánh khác nhau 
thì chỉ tay cũng biến dổi theo. 

4. Thông thường, từ khi sinh ra đến 30 tuổi chủ yếu là 
quan sát tay trái, cá biệt có người dậy thì sớm hoặc dậy thì 
muộn thì ngoại lệ. 

Tay phải: 

1. Bất kể nam hay nữ, tay phải đều được gọi là hậu thiên 
chưởng. 

2. Bàn tay này phản ánh sự biến đổi các phương diện cũng 
như sự phát triển tốt xấu của con người tùy thuộc vào khả 
năng phát huy sở trường, khắc phục sở đoản của người đó, tức 
là: phát huy được tài năng bẩm sinh, hoặc duy trì tư tưởng 
tốt, tác phong tốt, hoặc từ bỏ các thỏi tật xấu. 
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3. Từ năm 27-28 tuổi, tính cách con người bắt dầu ổn định, 
mục tiêu và phương châm cuộc dời dã xác dinh, chỉ tay cũng 
bắt đầu cố định. 

4. Bất kể ở dộ tuổi nào, bất kể chủng tộc nào, khi xem 
tướng tay cũng đều xem tay trái là chính, tay phải là phụ, 
nghiên cứu gốc của người đó trước, sau dó tìm hiểu quả. Việc 
gì cũng không dược chỉ chú ý đến quả mà không truy gốc, vì 
muốn hiểu được vấn dề của một con người, phải bát đầu từ 
gốc gác vấn dề mới có cách nhìn nhận đúng đốn. 

Trạng thái chỉ tay thường dược chia thành bàn tay đục và 
bàn tay trong, rồi lại chia thành bốn chủ thể lớn, là: bàn tay 
chữ “nhân” (52 hình thái), bàn tay chữ “trảo” (33 hình thái), 
bàn tay chữ “xuyên” (76 hình thái), bàn tay dứt đoạn (18 hình 
thái), từ dó tiến hành phân tích tổng hợp các đường chỉ chính 
này sẽ biết được ý nghĩa toàn diện. 

Bàn tay đục Bàn tay trong 



Giàu lòng nhân ái, hay siy tư Thảnh thơi, iạc quan, vui VỄ 







